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DANH SÁCH CVK: VIỆT NAM & HẢI NGOẠI  NĂM 2013  

 
Stt Họ Tên Lớp  Địa Chỉ 

A Tòa Giám Mục Kon Tum 146 Trần Hưng Đạo, Tổ 1. P. Thắng Lợi, Tp. Kontum. Tel. 60.3862.372 
tgmktum@gmail.com 

B Diễn đàn CVK  llcvk@googlegroups.com   

1.  RP. Giacôbê  Nguyễn Tấn Đường 35 Hưu tại TGM Kontum. Gp. Kontum. 146 Trần Hưng Đạo, Tổ 1. P. Thắng Lợi, 
Tp. Kontum. Tel. 060.3211.744. 

2.  RP. Gioakim Nguyễn Thúc Nên  35 Hưu tại TGM Kontum. Gp. Kontum.146 Trần Hưng Đạo, Tổ 1. P. Thắng Lợi, Tp. 
Kontum. Tel. 060.3861.653. 

3.  Augustinô Nguyễn Ngãi  35 Toronto/ Canada. 

4.  Giuse Huỳnh Sĩ  Nhiều  35 Gx. Tuy Hòa. Tp. Tuy Hòa. T. Phú Yên.  

5.  GB. Phạm công Sổ 35 Gx. Phương Nghĩa. Nguyễn văn Trỗi, P. Thống Nhất, Tp. Kontum.   

6.  Phêrô Lê Vĩnh Tường  35 Long Khánh, T. Đồng Nai.  

7.  Giacôbê Huỳnh Kim Miên 35 1380 Blossom Hill Rd. #128, San Jose, CA 95118. USA.   

8.  RP. Simon Trương Xuân Thanh  36 Hưu tại Nhà thờ Huyện Sĩ (Chợ Đũi). TGp. Saigon.1A Tôn Thất Tùng, Q.1. 
Sàigòn. Tel. 08.38330.820. 

9.  Phaolô Nguyễn Quang Hiển  38-36 Gx. Thanh Đa.685/52/66B (84/2) XVNT, F. 26. Q. Bình Thạnh, Sàigòn.  
Tel. 08.35114.092 

10.  FX. Nguyễn Viết Tấn  36 Tp. Nhatrang.  

11.  Mgr. Phêrô Trần Thanh Chung  37 Giám mục Hưu. TGM Kontum. Gp. Kontum.146 Trần Hưng Đạo, Tổ 1. P. Thắng 
Lợi, Tp. Kontum. Tel. 060.3910.005 (H) & 094.2282.627 (C). 

12.  Nguyễn Thanh Hiền (Niệm) 37 3024 NE 145th St., Apt#5, Seattle, WA 98155. USA. 

13.  Hồ Văn Thắng 37 VN ? 

14.  Phil. M. Savio  Hồ Minh Thông 37 (Trước ở Gx. Tân Hương). 3116E 63rd Street, Long Beach, CA 90805. USA. 
Tel. 562-428-6281 or 562-709-3045 

15.  Giuse Phạm Bá Việt 37 Gx.  Hộ Diêm, Hộ Hải, H. Ninh Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, T. Ninh Thuận.  
Tel. 068. 3871283 

16.  Anrê Lê Bỉnh  38 Tp. Vũng Tàu.  

17.  Gioakim Chế Nguyên Dung 36-38 3460 Janice st. N. Long Beach, CA 90805. USA. Tel. 562-408-1726.  

18.  Nguyễn Văn Đặng (Lân)  38 1310 Convention, Baton Rouge, LA 70802. USA. 

19.  Giuse Nguyễn Văn Đề   (Thiên) 37-38 2357 W. 69 St. # 2, Hialeah, FL 33016. USA. Tel. 305-558-1668 

20.  Lê Văn Quế (Quý) 37-38 3114 Encino Dr. Dallas, TX 75228. USA.  

21.  Gioakim Lê Bá Tòng  38 3173 Winlow St.San Diego, CA 92105.  USA.  
Tel. 619-286-8281 

22.  Giacôbê  Nguyễn Quang Nhã 
(James Nguyễn Nhã) 

39 2254 Judson St, San Diego, CA 92111. USA. Tel. 858 277 3848.(2401 Crandall 
Dr, San Diego, CA 92111-6220. USA).  

23.  Hoàng Phước Lượng 40 7051 Wyoming #1, Westminter, CA 92683. USA. Tel. 714-903-9086.  

24.  Augustinô Lê Văn Đông 41 Gx. Thánh Tâm (=Gx. Chánh tòa BMT). 45 Lê Thánh Tôn, P. Thắng Lợi, Tp. 
Banmêthuột.  

25.  Thái Ngọc Hồ (Triệu) 39-41 09 Green Hill Street, Dorchester, MA 02122. USA. Tel. 617-822-0257. 
ttpthai@aol.com 

26.  Nguyễn Ngọc Lang 41 2406 Greenvalley, Garland, TX 75043. USA.  

27.  Nguyễn Nhiệm 41 8651 Mac Ailpine Rd. Garden Grove. CA 92841. USA.  
nguyennhiem@hotmail.com 

28.  Ngô Tùng Chinh 43 (Trước ở Gx. Tân Hương). AM Ziegelofen 2, 53639 Konigswinter, Germany.  
Tel. 49-222-32-4945. ngotungchinh@hotmail.com 

29.  Nguyễn Văn Nam 43 Gx. Phương Tân.T. Đồng Nai.  

30.  Louis Ngip  43 (Trước ở Kontum kơnâm – Gx. Chánh tòa Kontum).France. 

31.  Phêrô Nguyễn Đức Nhị  (Ngoan) 43-47 936 Brush. Hill Road . Milton. MA 02186. USA. Tel. 617-910-9113. C/o Email: 
ngocanh10102003@yahoo.com & agnes2005@gmail.com 

32.  Nguyễn Văn Phúc  43 Holand. MI. USA 

33.  Phaolô Lê Đình Tá 43 Nghĩa Trung, Cam Đức, Tp. Cam Ranh. T. Khánh Hoà.  

34.  Nguyễn Quang Trung (Sĩ) 43 Gx. Ngô Trang.Xã Dak La, Tp. Kontum.  

35.  Phaolô Thái Ngọc Vạn   (Ánh) 43 Gx. Võ Lâm.Tổ 3, Phường Ngô Mây. Tp. Kontum. 

36.  RP. Simon Phan Văn Bình 47 (Trước thuộc Gx. Phương Nghĩa). Gx. Plei Kơbei/ Tp. Kontum. Gp. Kontum. 
Quản hạt Dak Hà/ Kontum.Tel. 098.3206.501. binhhamong@yahoo.com.vn 

37.  Casimir Đặng Quang Cảnh 47 6 Allée Cludion. Z-278180 Montiguy. Le Bretonneux. France. 

38.  GB. Nguyễn Thanh Hoá  47-48 Gx. Phương Hoà. P. Nguyễn Trãi, Tp. Kontum. 

39.  Phêrô  Nguyễn Tấn Ngai 47-48 117/52 Xô Viết Nghệ Tĩnh. F 17, Q. Bình Thạnh. Saigon.  

40.  Phêrô  Nguyễn Văn Nhàn (Hấn) 47-48 Gx. ĐMHCG (DCCT Saigon).22B Kỳ Đồng. Quận 3, Saigon. C/o: Tel. của con 
gái: Linh: 0120.3695.686. 

41.  Phaolô  Nguyễn Văn Nho  (Nhi) 47-48 Gx. Tân Hương.Nhà thuốc tây Vinh Sơn. 267 (75 số cũ) Trần Hưng Đạo. P. 
Quyết Thắng, Tp. Kontum. Tel. 090.3161.134 (C) & 060.3862.725 
(H).nhokt@yahoo.com & nhovskt@gmail.com 

mailto:llcvk@googlegroups.com
mailto:nhokt@yahoo.com
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42.  Phêrô  Nguyễn Văn Khải  (Ngãi) 50 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 1410 Brandy Shoals Ct, Conyers, GA 30013. 
(Georgia, Attlanta). USA. Tel. 770-483-6036 (H). 404-587-3337 (C). 
khai50@yahoo.com 

43.  FX. Nguyễn Ngọc Minh  50 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).Gx. Hoà Bình, Xã Hoà Thắng. Tp. BMT. T. Dak 
Lak. 
Tel. 0500.3833.311 

44.  GB. Nguyễn Đình Thuyền 
(Thiềng) (Trịnh Quang Phiên) 

50 (Trước ở Gx. Phương Quý). 632 N Jackson  Ave  #10, San Jose, CA 95133. 
USA.  
Tel. 408-926-6022. nguyenjbt33@hotmail.com 

45.  Phêrô Nguyễn Văn Suy  50 (Trước ở Gx. Tân Hương).Australia. 

46.  Matthêu  Nguyễn Đức Trọng 50 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 3647 Kyle Court, Rex, GA 30273. (Georgia/ 
Attlanta). USA.  thaotrong1969@yahoo.com & trong93@hotmail.com  

47.  Đoàn Vận (Đoàn  minh Dũng) 50 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Hoà Bình. Tp. BMT. T. Dak Lak.  
Tel. 090.2005.112 

48.  Marcel Nguyễn      Hoà  50-52 Tp. Pleiku. T. Gialai.hoa.nguyen1950@gmail.com 

49.  Đaminh Nguyễn ngọc Toán  50-52 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).475 Chu văn An. Q. Bình Thạnh. Saigon. 
Tel. 0121.4736.016 

50.  Phêrô  Hồ Đình Hớn 52 Gx. Tân Hương.92 Nguyễn Huệ, P. Thống  Nhất, Tp. Kontum. Tel. 
060.3914.920 

51.  Nguyễn Thanh Quý  52 1211 Mario Lane Stanton, CA 90680. USA. 

52.  Tađêô  Huỳnh Hữu Vui 52 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa; Gx. Tân Phú).  Thôn 8, Xã Hoà Bình, Tp. Kontum.  
Tel. 060.3851.366.  Sàigon. 

53.  RP. Giuse  Nguyễn Văn Đắc 54 Phụ trách Nhà Nội Trú Nam (Nhà préau CVK xưa).Toà Giám mục Kontum. 

146 Trần Hưng Đạo, Tổ 1. P. Thắng Lợi, Tp. Kontum. Tel. 090.5876.788.  
ttknguyenktum@yahoo.com 

54.  RP. Phêrô  Nguyễn Vân Đông 55 Gx. Thăng  Thiên.02 Quang Trung, P. Tây Sơn, Tp. Pleiku. T. Gialai. TĐD & 
Quản hạt Pleiku & Giám đốc Caritas Giáo phận Kontum Tel. 090.9274.705 (C) 
& 059.3824.713 (H). dongpku70@gmail.com & dongpku@dng.vnn.vn 
dongpleiku@gmail.com. http://www.pleikucompassion.com;  
http://www.huongvetaynguyen.org 

55.  RP.Phaolô Nguyễn đức Hữu (Bộ) 55 Gx. Chánh Toà Kontum. 13 Nguyễn Huệ, Tổ 5. P. Thống Nhất, Tp. Kontum.  
Tel. 090.5459.214 & 093.7707.726 (C) & 060.3862.084 (H). 
chinhtoa@dng.vnn.vn 

56.  RP. GB.  Huỳnh Hữu Khoái 55 (Trước ở Gx. Tân Hương). St Joseph Catholic Parish, PO Box 19. Gayndah QLd 
4626. Australia. Tel: 07 41611315.  johnkhoai@burnet.net.au  

57.  RP. Phaolô Nguyễn Đức Sách 55 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ BMT). Australia (Úc Đại Lợi).  ndsach@yahoo.com.au 

58.  RP. Gioakim  Nguyễn Hoàng Sơn  
 (Chiểu) 

55 Gx. Võ Lâm. Gp. Kontum. 274 (số cũ 22) Trần nhân Tông. Tổ 4.  P. Quang 
Trung, Tp. Kontum. Tel. 090.5219.530 &  090.5219.590 (C) & 060.3864.094 
(H). 
hoangsonkt@yahoo.com & phuongquykt@gmail.com 

59.  Stêphan Huỳnh văn Bảo (Quyền) 55 Gx. Phương Nghĩa.121 Đào duy Từ, Tổ 6. P. Thống Nhất, Tp. Kontum.  

60.  Giuse Nguyễn Văn Chính 55 Gx. Cửu Lợi. Cam Tân, Cam Lâm. Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hoà. Tel. 
058.3863.359 

61.  Huỳnh Giáo 55 7 Hanslow Way Taylors Lakes VIC  3038  Australia. Tel. 613-944-90614.  
giaohuynh1@gmail.com 

62.  Phanxicô Lê Văn Hạnh 55 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).13061 Monroe St Garden Grove CA 92844. USA. 

Tel. 714-638-743; 714-855-6802; 714-842-1623; 714-383-0619; 714-530-
2196;  714-638-743. 

63.  Hồ Văn Khắp 54-55 5668 Shelly St, Pensacola, FL 32526. USA. Tel. 850-944-3401 or 850-434-
6810.  
quyenho@hotmail.com 

64.  Phêrô  Nguyễn Lài 55 (Trước ở Gx. Tân Hương). 1000 North 15 St, Fort Smith, AR 72901-1703. USA.  
Tel. (479) 494-7897. petrushien@sbcglobal.net & petrushien@cox.net 

65.  Phêrô Phạm Diệu Linh  (Phạm 
Nên)  

52-55 (Trước ở Gx. Tân Hương). USA 

66.  Antôn  Đặng Phúc Nguyên 55 403 10th  Street SE, Rochester, MN 55904. (Minesota). USA. Tel. 507 281 
8841.  
nguyendang@charter.net 

67.  Giuse Trần Hữu Thanh 55 B/159/37 Đường Xóm Chiếu. Phường 16, Quận 4. Sàigòn. Tel. 08. 62910.244.  
bidangjack@yahoo.com 

68.  GB  Ngô Đại Thành 55 8 Roseland, Dorchester, MA 02124. USA. Tel. 617-288-7916.  
thanhcvk@yahoo.com & thanhcvk@hotmail.com & chauson44@yahoo.com 

69.  Trần đức Thiện  55 Gx. Châu Sơn. Tp. BMT.  

70.  Nguyễn Viết Thượng (Nguyễn 
Hoàng Thượng) 

55 Tây Ninh. (Đ/U) (Cháu của Cha GB. Ng. Quang Huy) 

71.  Phêrô  Hồ Trợ 52-55 Gx. Cây Vông. Khóm Phú Lộc Tây. Thị trấn Diên Khánh. Tp. Nhatrang. T. 

mailto:thaotrong1969@yahoo.com
mailto:trong93@hotmail.com
http://groups.google.com/group/llcvk/manage_member?hl=en&user=05924746292771937571
mailto:dongpku70@gmail.com
mailto:dongpku@dng.vnn.vn
mailto:dongpleiku@gmail.com
http://www.pleikucompassion.com/
http://www.huongvetaynguyen.org/
mailto:hoangsonkt@yahoo.com
mailto:petrushien@sbcglobal.net
mailto:nguyendang@charter.net
mailto:thanhcvk@yahoo.com
mailto:thanhcvk@hotmail.com
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Khánh Hoà. Tel. 058. 3776.285 

72.  Vương Văn Trợ  55 720 E Williamsburg Manor, Arlington, TX 76014. USA,Tel. 817.705.6206 
alex_luu@hotmail.com 

73.  Fr. Borgia Lê Tấn Viễn       
                         (Phú) 

55 (Trước ở Gx. Võ Định).4103 High Street, Fort Smith, AR 72904. (Arkansas). 
USA.  
Tel. 479-494-0399. vientanle@aol.com & viencvk55@live.com & 
vientanle@gmail.com vient.le@aol.com  

74.  Trần Văn Vững 55 225 Gregory  St, Lincoln, NE 68521. USA. Tel. 402-475-3064. 
vungvantran@yahoo.com 

75.  Tađêô  Hồ Bảo Xứ 55 Gx.  Phước Hoà. Xã Phước  Đồng, Tp. Cam Ranh. T. Khánh Hoà.   

76.  Phêrô Trần Đình Bát 55 Gx. Châu Sơn.Tp. BMT.  

77.  Nguyễn Văn Luận 55 Long Khánh. T. Đồng Nai. 

78.  Nguyễn Văn Ngân (Vinh/ BMT) 55 ? 

79.  Nguyễn Văn Quờn  (Trà Kiệu) 55 ? 

80.  Trương Văn Sanh  55 ? 

81.  ....              Tha 55 ? 

82.  Trần Công Thông  (An Ngãi) 55 ? 

83.  GB. Hán duy Ái  56 Gx. Châu Sơn. Tp. BMT.  

84.  Giuse Ngô xuân Huệ  55-56 830 N. Taylor Ave Montebello, CA 90640. USA. Tel. 213-721-5993 . Kim Long 
Realty 8968 E. Gravey Ave. Suite A Rosemead, CA 91770 USA.  
Tel. 626- 573-4454. broker@kimlongrealty.com & kimlongrealty@gmail.com 

85.  Giuse Trần Đức Thiện  56 TP. BMT.  

86.  RP. Trần Ngọc Hữu (Dưỡng bịnh) 57 Nhà Chung Gp Phú Cường.  104 Lạc Long Quân, Thị xã TDM. T. Bình Dương.  

87.  Gioan Bosco Nguyễn Thiện Hảo  57 Tp. BMT.  

88.  Nguyễn Lý (Bơm bánh xe lửa/  
Phú Thọ) 

56-57 2409 South 5th st, Philadelphia, PA 19148. USA. Tel. 215-551-3090. 215-543-
1173 (B). nguyenly@juno.com & lynguyen215@juno.com 

89.  Giacôbê  Đỗ Phú Nên 57 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).Stigenga 84 -0979. OSLO, Norway. Tel. 47-
22.102007. nenphudo@yahoo.no & nenphudo@yahoo.com 

90.  Nguyễn Xuân Thái 57 11087 SE saint Lucy LN, Happy Valley, OR 97086. USA. Tel.503 698 4364 (H). 
971 506 6212 (Cell). thainguyen97230@yahoo.com 

91.  GB.Trần Kim Thông 57 Gx. Phương Nghĩa. 81 Hồ Tùng Mậu, P. Thắng Lợi. Tp. Kontum. Tel. 
060.3863.868 &  0167.8970.214 kimthongkt@yahoo.com & 
kimthongkt@gmail.com 

92.  Nguyễn Trung Tín 57 15 Krichauff St.PAGE  ACT 2614. Australia. Tel. (02) 62785949 
tinaust@gmail.com  

93.  Ngô Xuân Tịnh 57 817 N  Broadway Tr. Erath, LA 05337. USA. Tel. 337-937-9799.  
ngoxuantinh@yahoo.com 

94.  RP. Giuse  Đỗ Hiệu 57-58 (Thuộc Gx. Phương Nghĩa).Gx. Tân Hương. Gp. Kontum.Quản hạt Kontum. 
92 Nguyễn Huệ, Tổ 1. P. Thống Nhất. Tp. Kontum.Tel. 090.5410.379  &  
060.3864.262 (H).josep_gxph@vnn.vn 

95.  RP. Phaolô Nguyễn Văn Oanh  
(OSL) 

58 Gx. Dak Mut-Kon Gung. Gp. Kontum. H. Dak Hà, T. Kontum. Tel. 
090.8243.393. 
oanhsonglam@gmail.com 

96.  RP. GB. Nguyễn Thành Tâm 
(Trương) 

58 Gx. Tình Thương/ Gp. BMT. Tel. 0500.3823.286 &  0914052.900.  
tamai02@dng.vnn.vn 

97.  Lê Ngọc Châu  58 3215 SW Buttonwood Cir. Ankeny, IA 50023.  USA. Tel. 575-963-1399 

98.  Lê Đình Cương 58 13419 Bafing Dr., Houston, TX 77083. USA. Tel. 281-879-9265 

99.  Trương Phúc Danh    58 96538 E Schiller St. Portland, OR 97266. USA. Tel. 503-761-2280.  
danhphuctruong@juno.com 

100.  Võ Việt Hải 58 78 Wayne Street, Springfiled, MA 01118. USA. Tel. 413-734-7786 

101.  Phạm Đình Hạp 58 910 Hillcress Drive. Snohomish, WA 98290. USA. Tel. 360-568-7235 

102.  Đaminh Nguyễn Hữu Hậu (Hùng) 58 Gx. Phương Nghĩa.142 Trần Hưng Đạo, Tổ 2. P. Thắng Lợi, Tp. Kontum.  
Tel. 060.3868.194 & 093.3904.670 

103.  Nguyễn Hữu Hậu 58 Atca International, Postfach 189 Margareta Weisser, D – 78703 Schramberg. 
Germany. 

104.  Lưu Hồng Hoàn 58 2808 Hayes way. Antioch, CA 94509. USA. Tel. 925-754-4436.   
hoanhongluu@yahoo.com 

105.  Nguyễn Quốc Hường 58 Canada. 

106.  GB. Trần Trọng Kim 58 Gx. Võ Lâm.Tp. Kontum. Tel. 0166.8240.056 

107.  Luca Hoàng Văn Mẫn 58 685/52/68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F. 26, Q. Bình Thạnh, Sàigòn. Tel. 
090.3789.636. hoangvanman@gmail.com 

108.  Nguyễn Đức Minh (Nguyễn Minh 
Triệu) 

58  7227 Midnight Rose Cir, Corona, CA 92880. USA. hoandoan@yahoo.com 

109.  FX. Nguyễn Huy Sơn 58 (Trước ở Gx. Vinh Quang = Hà Lan B/ BMT).Residence Cap Vert  Bât  B. 33 rue 
Charles Cerrato. 13010 Marseille. France. Tel. 0491770625.  

mailto:vientanle@aol.com
mailto:viencvk55@live.com
mailto:vientanle@gmail.com
mailto:broker@kimlongrealty.com
mailto:nguyenly@juno.com
mailto:nenphudo@yahoo.no
mailto:kimthongkt@yahoo.com
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nguyenhuyson46@gmail.com  

110.  Nguyễn Văn Thái  58 40 Comwell Street Glenroy. VIC.3046. Australia 

111.  Nguyễn Xuân Thái  58 11087 SE Saint Lucy LN. Happy Valley, OR 97086. Oregon/ USA. 
 Tel. 503-698-4364 + 971-506-6212.  thainguyen97230@yahoo.com  

112.  Barnaba Đỗ Thanh 58 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).386/57E Lê văn Sĩ. F. 14. Q. 3, Sàigòn.   
Tel. 08.38436.400 & 091.3815.882. do_thanh@yahoo.com & 
dothanh48@gmail.com 

113.  Nguyễn Đình Thanh (Triều) 58 11422 Reva Dr, Garden Grove, CA 92840. USA. Tel. 714-658-5130.  
thanhdnguyen@dotplanet.net 

57-59 Giám học, ĐCV Xuân Lộc. Gp. Xuân Lộc. 

Long Khánh. T. Đồng Nai.  

114.  Giuse Phạm Văn Thông  58  Gx. Chính Nghĩa (Suối Đốc Học) BMT.  

115.  Bùi đình Thục  58 8 Cunningham Crt Ascot Vale Vic. 3023. Australia. Tel. 03-93768199 

116.  Nicolas Tik 58 Gx. Chánh toà Kontum. Làng Kontum Kơnâm, P. Thống Nhất, Tp. Kontum.  

117.  Huỳnh Tân Truyền 58 181 Phát Chi - Xuân Trường, Tp. Đàlạt.  

118.  RP. Giuse Đỗ Viết Đại  57-59 Giám học, ĐCV Xuân Lộc. Gp. Xuân Lộc. Long Khánh. T. Đồng Nai.  

119.  RP. FX.  Phạm Bá Lễ 59 Hưu Tòa Giám mục BMT. Gp. BMT.104 Phan Chu Trinh. P. Thắng Lợi. Tp. BMT. 
Tel. 091.4198.701. pxphambale@gmail.com & pxpbale@gmail.com  

120.  GB. Nguyễn Xuân Hà (énorme)  58-59 158/ 207 Phạm văn Hai. F.3. Q.Tân Bình. Sàigòn.  Tel. 08.38119.253. 
truongthekhanh.pnt@yahoo.com 

121.  Nguyễn Liên  59 712 Waveland Avenue Woodstock, GA 30189. USA. Tel. 770-517-5910. Cell. 
404-626-9457 

122.  Phêrô Đậu Hoàng Mai  59 Gx. Vinh Đức.Hà Lan A/ BMT. T. Dak Lak. 

123.  Trần Văn Ngọc  59 BMT.  

124.  Nguyễn Văn Trọng 59 Gx. Châu Sơn.Thôn 3, HTX An Sơn, Xã Cư Ebưr, Tp. BMT. T. Daklak.  

125.  Mgrs. Giuse  Hoàng Minh Thắng 
(Linh Tiến Khải) 

58-60 (Trước ở Sơn Trà/ Đà Nẵng).  Vietnamese Program Vatican Radio, Vatican 
City, 00120. Roma, Italia. Tel. 06-6988-3214 (Radio Vatican) & 06-6989-4505 
(H) 
palestina2010@gmail.com 

126.  Giuse Đặng Minh Chính 60 (Trước ở Gx. Vinh Đức = Hà Lan A).4545 Normandy Way, Grand Prairie,TX 
75052. (Texas). USA. Tel. 972-602-2268 (H). 214-228-4778 (C).  
dangchinhminh@yahoo.com 

127.  Phêrô Trần Văn Chuẩn  60 Tp. Biên Hoà.  Tel. 061.3887.082  & 090.8930.242 

128.  Huỳnh Văn Chương 60 3553 Malboro Ave, San Diego, CA 92105. USA. Tel. 619-283-6175 

129.  Phạm Việt Cường 60 7854 Nichal Street. Lemon Grove, CA 91945. USA. Tel. 619-461-5466 

130.  Ngô Đình Hân (Ngô Xuân Hân) 60 25 Rue De Quibéron. 78180 Montigny-Le-Bretonneux. France. Tel. 
33130647273.  
hdhngo@aol.com & hanngoc2@yahoo.fr 

131.  GB. Đinh Bạt Hiển  60 Dak Mil. T. Dak Nông.  

132.  Nguyễn Văn Lai  60 France. van_lai_nguyen@yahoo.fr  

133.  Phaolô Đậu Quang Lương 60 224, Avenue du Maine. 75014  Paris.  France. Tel. 01 40 44 80 82. & 06 60 39 
75 84 (C). pqld2005@yahoo.it & luongdau@hotmail.com 

134.  Giuse Nguyễn Văn Lý (toét) 58-60 Gx. Xóm Mới.1071 Lê Đức Thọ. F. 13, Q. Gò Vấp. Sàigòn. Tel. 090.3902.019.  
-> USA (Ngày 23.03.2011). Tel. 5713.582.621  tanthanhcong@gmail.com 

135.  Micae Cao Nhang (PE) 58-60 - 10425 Glascow. Yukon, TX 73099. (Texas). USA. Tel. 405-821-9281 (C). 
405-522-2659 (W). 
- 219 CR 4636 Winsboro, Texas 75494. USA.mcao@ODOT.ORG . (Professional 
Engineer  II, Bridge Division,  Oklahoma Department of Transportation.  200 
N.E. 21st Street, Oklahoma City, OK  73105 . USA.  MCao@odot.org 

136.  Antôn Nguyễn Văn Thái 60 91 Rue De Chateaubriand. 78180 Montigny-Le-Bretonneux. France. 
Tel. 33130640986.  0952490453 (H). 0604088624 (C). 
nvthaihuong@gmail.com 

137.  Phaolô Hoàng  Hải Thanh 60 (Trước ở Gx. Tân Hương). 6 Whiting Street. Regents Parks NSW 2143. 
Australia.  
Tel. 02-96498225. 0414295174 (Cell) hoanghaithanh272@yahoo.com.au 

138.  Giuse Nguyễn Ngọc Thư  58-60 4951 Arnica Court.  San Jose. CA 95111. USA.  Tel. 408-972-7013 (H). 408-

398-1894 (C). nguyentrai3_sj@yahoo.com & josephthunguyen@gmail.com 

139.  Nguyễn Đức Thương 61-60 30 Freeman Rd. 4071 Durack QLD 4077. Sydney. Australia. Tel. 7-33721668.  
nguyen_duc_thuong49@yahoo.com 

140.  Phaolô Nguyễn Văn Tố  60 26, Avenue de la Forêt 1202 Geneva, Switzwland (Suisse). Tel. 41-22-740 29 
10 & 0041791033398. vantonguyen@yahoo.com & vantonguyen@gmail.com 

141.  Phêrô Nguyễn Văn Triều  60 USA. 

142.  FX Nguyễn Văn Trọng  60 Tp. BMT.  

143.  Phaolô Trần Đình Trọng 60 Tân Hoà (Vinh Hoà). Tp. BMT.  

144.  Stêphanô Trần Hải Vân 60 31 rue des Bergeries. 93130 Noisy-Le-Sac. France. Tel. 33148407889.  
tranhaivan@orange.fr  &  haivan.t@gmail.com . (Budget Analyst. Office of 
Defense Cooperation. France.  US Embassy, A-207D. Tel. 33-1 4312 2716 & 
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06 2043 8494  

145.  RP. Phaolô  Đậu Quang Hồng 62-61 (Trước ở Gx. Vinh Đức = Hà Lan A/ BMT). TGM Kontum. 146 Trần Hưng Đạo, 
Tổ 1. P. Thắng Lợi. Tp. Kontum.  Tel. 060.3865.954 & 090.5209.055.Giáo sư 
ĐCV Huế. 
pdvhkt50@yahoo.ca & pdvh10@pvthcm.org 

146.  RP. Luy Gonz. Nguyễn Quang 
Vinh 

61 (Trước ở Gx. Hoa Lư/ Pleiku). Gx. Phương Hòa. Gp. Kontum.143 Nguyễn văn 
Linh, Tổ 1, P. Nguyễn Trãi. Tp. Kontum. Tel. 098.2144.640. & 090.5291.570 & 
060.3855.664 (H). luisvinh@yahoo.com & luisvinh50@gmail.com 

147.  Trương Trọng Ái (B52) 61 881E. Cotton Wood St.Ontario, CA  91761. USA. (Grona. Riverside). Tel. 909-
930-3716 (H), 909-983-2094 (bus), /319-1486 aitruong02@yahoo.com 

148.  Hồ Ngọc Bảo  61 4360 E. Wyantotte Windsor, Ontario. NBV  1H1. Canada. 

149.  Raphael Lê Thế Bích 61 Gx. Trung Hoà. Tp. BMT. Tel. 0500.3636.523. thanhbich_th2010@yahoo.com 

150.  Antôn Nguyễn Hợp Châu 61 Tp. BMT. hopchau@vol.vnn.vn 

151.  GB. Trần Việt Duy (Quế)  61 Gx. Thanh Đa. Q. Bình Thạnh. Sàigòn.  Tel. 08.3040.607 

152.  Raymond Nguyễn Khắc Đàm 61 Ấp kinh 2 B. Xã Tân Hiệp A.  H. Tân Hiệp. T. Kiên Giang. 

153.  Antôn  Nguyễn Phi Hành  61 Tp. BMT.  Tel. 0500.3857.744 

154.  Giuse Trần Tấn Thạch Hùng 61 Lamsoor 4. 9738 AL Groningen, Holland. Tel. 0031.505.424.360. 
jostranhung@hotmail.com & jostranhung@yahoo.com 
giusetranhung@yahoo.com & jostran33@gmail.com  

155.  Nguyễn Liên 61 712 Waveland Ave. Woodstock, GA 30189. (Georgia). USA. Tel. 770-517-5910 
&  404-626-9457 (C). 

156.  Vũ Kim Long 61 5221 North Walker. Oklahoma City, OK 73118. USA. Tel. 405-843-3194.   
vklong@hotmail.com & longokdhs@yahoo.com 

157.  Antôn Nguyễn Lý (Linh)  61 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ Pleiku).Gx. Phước Tuy. T. Bà Rịa- Vũng Tàu.  
Tel. 064.3891.043 

158.  Cao Đình Minh (Lợi) 61 Gx. Châu Sơn. Tp. BMT.  

159.  Nguyễn Quốc Oanh (Tự điển) 58-61 Gx. Hà Lan/ BMT 

160.  Gioakim Trần Công Quang 61 Norway 

161.  Nguyễn Minh Sung 61 josephminhsung@yahoo.com 

162.  Đaminh Lê Ngọc Thạch 61 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ BMT).Tp. BMT. Tel. 0500.3852.071. 
thangslengoc@yahoo.com 

163.  RP. Giuse Nguyễn Việt Huy 62 Giáo sư Đại Chủng Viện Nicolas, GP. Phan Thiết, 2B Hàn Thuyên. P. Lạc Đạo, 
Tp. Phan Thiết. Tel. 093.356.6.044. nviethuy51@yahoo.fr   

164.  RP. FX. Nguyền Ngọc Tâm  62 (Trước ở Gx. Thổ Hoàng, Dak Mil/ BMT).Quản xứ Christ the King Parish.1520 
South Rockford. Tulsa, OK 74120. USA. Tel 918-584-6693 & 918-584-4788 
(O) & 918-527-3944 (Cell).tamnguyen1206@gmail.com & 

165.  RP. GB. Trần Quang Truyền 62 (Trước ở Gx. Thánh Mẫu/ Đàlạt). Toà GM Kontum. 146 Trần Hưng Đạo, Tổ 1. 
P. Thắng Lợi, Tp. Kontum. Quản lý TGM Kontum, Kiêm Gx Tân Phú Kontum. 

Tel. 060.3868.866 & 090.5011.236 & 0167.2958.428 truyen1962@gmail.com 

166.  Giuse Nguyễn Thế Bài 62 (Trước ở Gx. Vinh Đức = Hà Lan A/ BMT). 38 Tân An, Tp. Nhatrang, Tel. 
058.258.051 & 098.3871.539. -> USA. (Ngày 21.02.2011). 5700 Old Fox Trail 
Greensboro, CO 80470. (North Carolina). USA. 303 - 838 – 1022 (H). 336-
686-9662 (C). inChristo62@gmail.com 

167.  Nguyễn Xuân Báu 62 California, USA.  xuanbau2000@yahoo.com 

168.  Phan Bảy  62 Xã Hợp Thành, H. Krong  Buk. T. Dak Lak.  

169.  Phêrô Trần Đinh Cảnh 62 1612 Haka Dr.#1603. Honolulu, Hawai 96817. USA. Tel. 808-387-5759 (C) &  
808- 848-8032 (H).tdc621852@yahoo.com & canhhu62@gmail.com & 
canh35218@yahoo.com  

170.  Phaolô  Phan Ngọc Chính 62 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).Thôn I, Xã Hoà Thắng, Tp. BMT.Tel. 
0500.3573.012 & 097.9040.034. chinhcvk62@yahoo.com 

171.  Nguyễn Văn Danh  62 Gx. Châu Sơn. Tp. BMT.  

172.  Hoàng Xuân Dong 62 Hợp Thành, Thống Nhất, H. Krong Buk. T. Daklak. 

173.  René Đường (Kheo Pôle =  
Mr. Wemmy Baseda) 

62 3009 Rainbow Ridge. Matthews, NC 28105. USA. (North Carolina). Tel. 704-
737-7961. wemmy.baseda@yahoo.com 

174.  Nguyễn Hậu 62 Bình Thuận, H. Krong Buk, T. Daklak.  

175.  Trần Văn Hiệp 62 2603 S. Camden PKWY. Houston, TX 77067. USA. Tel. 281-583-2794.   
hieptran51@yahoo.com & hiep@hotmail.com & hiep51@hotmail.com 

176.  Phaolô Nguyễn Huy Huệ 62 Gx. Thăng Thiên/ Pleiku. Tổ 6, P. Thống Nhất, Tp. Pleiku.  Tel. 090.3588.706.   
nguyenhuyhuecvk62@gmail.com 

177.  GB. Nguyễn đình Hương 62 Gx. Vinh Đức.Hà Lan A, Hợp Thành, Thống Nhất, H. Krong Buk. T. Daklak.   
Tel. 0500.3573.278 

178.  Trần Anh Kim  62 Tp. BMT.  

179.  Trần Thiện Kim  62 Long Khánh. T. Đồng Nai.  

180.  Giuse Đinh Bạt Kiêm 62 Gx. Thanh Đa.595/11A XVNT. P.26, Bình Thạnh. Sàigòn.Tel. 08.35112.180 & 
098.9000.670. kiem_thuy2003@yahoo.com 
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181.  Simon Phạm Văn Ký 62 Gx. Tiên Sơn.Xã Tân Sơn. Tp. Pleiku. Tel. 059.2210.983 

182.  Phêrô Nguyễn Đức Lân 62 12/56 kp 9, P. Hố Nai, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Tel. 061.3885.336.  &  
093.3098.855.  langiao51@gmail.com 

183.  Trần Bá Linh  62 Tp. Bảo Lộc. T. Lâm Đồng. Tel. 0126.5453.317 linhbatran2007@yahoo.com 

184.  Trần Văn Liên 62 Gx. Châu Sơn. Xã Cư  Ebur, TP. Banmêthuột.  

185.  Nguyễn Văn Long 62 Sàigòn.   dplong@saigonnet.vn 

186.  Nguyễn Xuân Lợi 62 Hợp Thành, Thống Nhất. H. Krong Buk. T. Dak Lak.  Tel. 0500.3573.160 

187.  Giuse Nguyễn Chinh Nguyên 
(Vượng) 

62 30 Sunflower Road. Someset, NJ 08873 (New Jersey). USA.  Tel. 732-937-
9307 & 732-615-5249 (w). joenguyen30@yahoo.com 

188.  Nguyễn Vọng Quốc (Bỉnh) 62 nvquoc91252@gmail.com 

189.  Nguyễn Văn Sung  62 BMT.  

190.  Nguyễn Đình Sỹ (Sở) 62 Thổ Hoàng, Dak Sak, Dak Mil, T. Đak Nông.  

191.  Đậu Quang Tần 62 Tân Hà, Thống Nhất, H. Krong Buk. T. Daklak. 

192.  Phaolô Cao Văn Thành 62 510 Trolley Car Way. Morris Ville, NC 27560. USA. (North Carolina). Tel. 919-
760-5803 (C). 919-371-2790 (H).  caothanh62@yahoo.com 

193.  Phạm Văn Thành (Phi công trực 

thăng)  

62 Tel. 832.526.2368. thanh821@yahoo.com 

194.  GB. Phan Đình Thi 62 (Trước ở Gx. Vinh Đức =Hà Lan A/ BMT). 765/54/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, 
Q. Bình Thạnh. Sàigòn.  Tel. 08.38040.474 & 091.9171.066. 
thytuyet@gmail.com 

195.  Trần Văn Thích 62 Sàigòn. 

196.  Laurent Võ Hữu Thiên 62 Gx. Phương Nghĩa. Hồ tùng Mậu, P. Thắng Lợi, Tp. Kontum.  

197.  Antôn Trần Văn Thuyên 62 Xã Cư Ebur, TP. Banmêthuột.  

198.  Bạch Duy Triều 62 Bình Giã, T. Đồng Nai.   -> USA ? 

199.  Nguyễn Quang Trung 62 938 Coyote St. Milpitas, CA 95035. USA. Tel. 408-262-1921 (H) & 408-655-
4102 (C). trungcvk62@yahoo.com 

200.  Đặng Văn Trực (em Đặng minh 
Chính 60) 

62 Gx. Vinh Đức. Hà  Lan A, Hợp Thành, Thống Nhất, Krong Buk Daklak.  Tel. 
0500.3573.114 -> USA 

201.  GB. Võ Văn Vân 62 Gx. Vinh Đức. 
Hà  Lan A, Hợp Thành, Thống Nhất.  Krong Buk. T. Daklak.  
Tel. 0500.3573.271 
-> USA (01.2013) 
baothuy14@yahoo.com.vn 

202.  Nguyễn Văn Xuyến (Nguyễn Minh 
Quân) 

62 T. Bình Thuận.  

203.  Joseph Puch  62 Gx. Kon Jơdreh.Xã Dak Bla,  Tp. Kontum.  

204.  Krik  62 Dak Well,  Kontum.  

205.  RP. Giuse Trần Văn Bảy 63 (Trước ở Gx. An Lạc/ Saigon).Gx. Phú Thọ. Gp. Kontum.Xã An Phú. TP. Pleiku.  
Tel. 059.3861.130 & 091.8040.491.  josbay2411@gmail.com & 
josbay2411@yahoo.ca 

206.  RP. Grégoire Nguyễn văn Giảng,  
MEP 

Nhập 
Lớp 63 

(Trước ở Gx. Xóm Chiếu/ Saigon). OLPS Church, 31, Siglap Hill, Singapore 
456085. Tel. 65 – 64456092 & 65 – 97392736  gregoiregiang@gmail.com 

207.  RP. GB. Phạm Quốc Hùng 63 (Trước thuộc Gx. Châu Sơn/ BMT) 325 N. Ohio St. Wichita, KS 67214. USA. 
Tel. 316-269-4641. revpham63@gmail.com & revpham63@yahoo.com 

208.  RP. Antôn (Đaminh?) Mai Xuân 
Nam 

63 Gx. Sơn Long. GP. BMT. X. Sơn Giang. H. Phước Long. T. Bình Phước.  
Tel. 0651.3779.785 &  091.8657.433 

209.  RP. Luy Gonz.  Nguyễn Hùng Vị  63 (Trước thuộc Gx. Bình Cang/ Nhatrang). Gx. Phương Nghĩa, Gp. Kontum. 
3 (cũ 36) Lý Tự Trọng, Tổ 2. P. Thắng Lợi, Tp. Kontum.  Tel. 060.3864.283 (H) 
&  0166.7570.010 (C).  cvk1963@yahoo.ca 

210.  RP.Gioakim Trần lực Hiền  
(Joachim Bunlieta: 
PHITHAKWONG) 

63 (Trước ở học tại Sohier/ Dalat) Chánh xứ Chánh toà Thakhek/ Laos. Giám đốc 
ĐCV Thakhek.Tel. 020.5515.6883 (Tại Lào). Tel. 00856.205.5651.883. Từ VN 
goi sang Lào: 00856.20.5515.6883. pbounlien@yahoo.com 

211.  Thomas Aquinô  Nguyễn Ngọc 
Anh  

63 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).USA. 

212.  Đaminh Nguyễn Văn Đức  
 (Hưởng) 

62-63 KA4, Phường Vĩnh Phước, Tp. Nhatrang.  Tel . 058.3836.590 

213.  Đậu Quang Giáo 63 3020 Ascot Lane. Roswell, GA 30076. (Georgia). USA. Tel. 770-343-8744 
gqdau63@gmail.com 

214.  Trương Văn Hàm 63 5557  Sunspring  Circ. San Jose,CA 95138. USA.Tel. 408-206-9676 (C).  
hamtruong@yahoo.com 

215.  Philipphe Trương Văn Huy  63 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo/ Pleiku; Gx. Hàng Xanh/ Saigon). 137 Bạch Đằng, F.15. 
Q. Bình Thạnh. Saigon.-> USA. 

216.  Nguyễn Văn Hứa  63 Gx. Bác Ái. Xã Đức Mạnh, H. Dak Mil. T. Dak Nông.  Tel. 098.4518.404 

217.  Huỳnh Tấn Mạnh (May)  63 Gx. Tuy Hoà. Tp. Tuy Hòa. T. Phú Yên.  

218.  Phêrô Nguyễn Ngọc Minh  63 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT.  minhcvk63@yahoo.com 
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219.  Nguyễn Thanh Minh  63 19103 Quarry Lakes Lane, Richmond, TX 77407. USA. USA (Ngày 18.12.2010) 
thanhminh_63@yahoo.com 

220.  Nguyễn Hữu Nghĩa  63 Gx. Bác Ái. Xã Đức Mạnh, H. Dak Mil. T. Dak Nông.  

221.  Nguyễn Văn Thế 63 6530 Azinlda. Anjovu, Montreal 4C H2K 3Z9. Canada. Tel. 514-355-0274.  
thevantam@yahoo.com  

222.  GB. Đậu Quang Toàn (Tú) 62-63 4 Hurst Ct. Baltimore, MD 21236. USA. Tel. 410-350-6801 
jeanbdau@gmail.com 

223.  Giacôbê Nguyễn Thế Tôn  63 Gx. Tân Hương.51 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tp. Kontum. Tel. 
093.4916.035 & 060.3868.852 

224.  Nguyễn Đức Tuấn (Thận) 63 14791 Adams St. Midway City, CA 92655. USA. (Nam California) Tel. 714–
373-5174. 714-458-5376 (cell) 

225.  Phaolô Nguyễn Trung Vĩnh 
        (Nguyễn Thanh Vĩnh) 

63 1130  221 St Court N.E . Redmont. WA 98053. USA. Tel. 206-868-9665 
vinhtrungnguyen53@gmail.com 

226.  RP. Giuse Trần Ngọc Tín 64 (Trước thuộc Gx. An Sơn/ An Khê). Gx. Phương Quý. Gp. Kontum. Thôn 
Phương Quý 2. Xã Vinh Quang. Tp. Kontum.  Tel. 090.5450.894. & 
060.3861.933 
 lmjostin@yahoo.com 

227.  RP. Phêrô Nguyễn Văn Huấn, 
MSC 

Nhập 
lớp 64 

St. Therese’s Church, Bathurst Island. PO. Box 22. Nguiu. NT 0822. (PMB 28 
Daly River). Australia. Tel. 088 9782449. Ngupar1@bigpond.com 

228.  Phaolô Nguyễn Ngọc Bản  64 Gx. Thánh Tâm/ BMT. 47A Lê Thánh Tôn, Tp. BMT. Tel. 097.2194.368 
ngocban54@yahoo.com  &  nguyen_ngocban54@yahoo.com 

229.  Phaolô Nguyễn Quốc Bảo  (Hạnh) 64 139/17/15 đường Dương Văn Dương (cuối hẻm 227 đường Gò Dầu). Sàigòn. 
Tel. 08.34080.913 & 098.8883.511.  quocbao201254@yahoo.com.vn 

230.  GB. Nguyễn Ngọc Châu  64 H. Dak Mil. T. Dak Nông. Tel. 0501.2217.334 

231.  Phêrô Nguyễn Chỉnh  64 Thống Nhất, Tx. Buôn Hô, T. Dak Lak. Tel . 090.9418.664 

232.  Bùi Đình Diệm  64 Thống Nhất, Tx. Buôn Hô, T. Dak Lak. Tel. 098.6137.136 

233.  Antôn Nguyễn Tiến Dũng  (Tôn)                                   64 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A, Thống Nhất, Tx. Buôn Hô, T. Dak Lak. Tel. 
097.2390.990 

234.  Giuse Phạm Trọng Đậu 64 972 White Thorn Cir, Naperville, IL 60564. USA. Tel. 630-904-8135. 

235.  Nguyễn Ngọc Điệp  64 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).58 Wattle Street Bankstown NSW 2200. Australia    
Tel. 02-9796-2494 

236.  Đinh Bạt Hà   64 Đưc Lễ, Dak Mil. T. Dak Nông. Tel. 093.2580.998 

237.  Phêrô  Nguyễn Thanh Hải  (Liên) 64 2002 Cropsey Ave., Brooklyn, NY 11214. USA. (New York) Tel. 718-372-8152. 
718-427-4422.  thanhhaibien@yahoo.com 

238.  Đỗ Hảo 64 Đông Sơn, Hoà Hiệp, T. Dak Lak. 

239.  Gioan Trần Khắc Hiếu  64 127/ 15 NISU Huỳnh Liên Q. Tân Bình. Sàigòn. Tel. 08.39743.506 

240.  GB. Phạm Đình Khoa  64 242/ 6 Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh. Sàigòn. Tel. 091.4144.326. 
jnbtkhoa64@yahoo.com 

241.  Phạm Hồng Lam 64 Max Gutmann Str. 6 1/7. D-86159 Augsburg BRD. Germany. Tel. (0049) 
8214550609 max.gutmann@yahoo.de & halana@maxi-dsl.de 

242.  GB. Nguyễn Văn  Lan 64 95 Đường Đất Thánh, Phường 6, Q. Tân Bình. Sàigòn.  Tel. 08.38635.783  &  
091.8089.610. lancvk642006@yahoo.com.vn 

243.  Giuse Phan Uy Liêm  64 46 Đường 28, Bình Trị Đông, Q. Bình Tân. Sàigòn. Tel. 090.9361.952 & 
093.2748.152 

244.  Phêrô Nguyễn Văn Mai 64 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 10295 Dale Ave. Stanton, CA 90680. USA.  
Tel. 714-527-3037. 714-425-4937 (cell) mnguye52@gmail.com 

245.  Nguyễn Văn Miền  64 Courknia, Dak Lak.   Tel. 0500.3786.373 

246.  Phaolô Nguyễn Thành Minh 64 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 7 Mc Connell Place Ln. Houston, TX 77070 USA.  
Tel. 832-552-2048. Cell 404-587-3337. paulminh64@yahoo.com 

247.  Giuse Trịnh Quang Minh  64 19/ 16D Trần Bình Trọng F. 5. Q. Bình Thạnh. Sàigòn. Tel. 08.5150.797 & 
091.8056.758. quang.minh64@yahoo.com & trinhquangminh82@gmail.com 

248.  Nguyễn Ngọc Ninh  63-64 ninhbougie@gmail.com  

249.  Giuse Nguyễn Văn Ngọc  64 15/ 07 lô 04, KP II, Bình Hưng Hoà A. Q. Bình Tân. Sàigòn. Tel. 08.54084.796 
& 08.62691.242 

250.  Nguyễn Văn Nương (Hưng) 63-64 Gx. Phương Hoà. P. Nguyễn Trãi. Kontum.  

251.  Nguyễn Bảo Quốc (Kiềm)  
 

64 USA. (New Jersey ?) Tel. 201-230-6046 qnguyen@yahoo.com 

252.  Phêrô  Vũ Văn Quí 64 5/3A9, đường 007TTH, Tổ 4, Kp 3, Tân Thới Hiệp, Q.12. Sàigòn. Tel. 
08.37171.180 & 0168.9195.876 . Fax: 08.62509.384  peterquivu@gmail.com 

253.  Lê Hùng Sơn 64 1375 Maria Way. San Jose, CA 95117. USA. Tel. (408) 229-3185. 
dominique72e@gmail.com 

254.  GB. Nguyễn Duy Sỹ 64 120 A  Dương Đình Hội, Phước Long B, Q. 9. Sàigòn.Tel. 08.6402.065 & 
090.3680.327 duysy2007@gmail.com  & kimthanhduysy@gmail.com 

255.  Phêrô Trần Trọng Tài  64 Gx. Thánh Tâm/ Pleiku.  Tel. 0168.2277.048 

256.  Phêrô Nguyễn Thạch 64 1225 Vienna Dr. #362. Sunnyvalve. CA 94089. USA. Tel. 408-507-5793 

mailto:thevantam@yahoo.com
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pnguyen62448@hotmail.com & thach358@gmail.com thach362@yahoo.com 

257.  Phêrô Phạm đình Thành  64 247 Nguyễn Tất Thành, Ea Tlinh, H. Cư Jut. T. Dak Nông. Tel. 090.5882.264 

258.  Phêrô Trần Đức Thành 64 36289 Maplewood Ave. Prairieville. LA 70769.USA. 
Tel. 225-572-4770. tranducthanh5268@yahoo.com 

259.  GB. Nguyễn Văn Thọ  64 Xuân Sơn, Ngãi Giao, T. Bà Rịa-Vũng Tàu. Tel. 0164.8112.154 
jb.nguyenvantho@gmail.com 

260.  Đaminh Vũ  Đình Thông  64 Gx. Thánh Tâm (=Gx. Chánh Tòa BMT). 38 Hai Bà Trưng. Tp. BMT.  
Tel. 090.5167.789 

261.  Nguyễn Mạnh Toàn (Võ sĩ) 64 Trảng Bom, H. Thống Nhất. Tp. Biên Hòa. T. Đồng Nai. 
nguyenmanhtoanhalanb@yahoo.com 

262.  Ngô Xuân Toàn   64 Seatle. USA - USA 1975. 

263.  Nguyễn Văn Trung   64 VN.Tel. 098.4720.917 

264.  Giuse Nguyễn Văn Tư  64 Thanh Sơn, Gia Kiệm. T. Đồng Nai.  

265.  Giuse Trần Đinh Vinh  Nhập 
1975 

Lớp64 

375 Stephane Drive. Guelph, Ontario N1K 1R2. Canada.Tel. 519-763-9563 

266.  Nguyễn Văn Xuân  64 Thống Nhất, Tx. Buôn Hô. T. Dak Lak. Tel. 0500.3573.766 

267.  Fr. Régis Rưnh  64 France. 

268.  Pierre Yu  64 Tp. BMT. T. Dak Lak.  

269.  RP. Phaolô Trần Trung Dzung, OP 
 (Trần trọng Hiền) 

65 VNmese Dominicain Fathers, 1405, 8th Ave. S.E. Calgary, ONI AB T2G. 
Canada.  
Tel. 604-876-7826. Fax: 604-876-7480 or 1612 E. 18 Ave.,  Vancouver, BC 

V5N2H6. Canada. paultranop@yahoo.ca 

270.  RP. Gioan  Nguyễn Văn Đích, MEP 64-65 Parish of St Vincent de Paul. 301, Yio Chu Kang Road. Singapore 8059110.  
Tel. 65 - 6482 0959 (O) & 65-64813745 & 65- 
91737471.gioannam@yahoo.com 

271.  RP. GB. Võ Hồng Khanh (Khanh 
noir) 

65 3743 N. Tyler Ave.El Monte, CA 91731. USA 

272.  RP. Thomas Aq.Trần Duy Linh 64-65 Gx. Tiên Sơn/ Pleiku. Gp. Kontum. Xã Tân Sơn. H. Chư Păh. Gialai.  
Tel. 059.3600.350 & 059.3863.178 & 091.3151.935 65oliver@gmail.com 

273.  RP. FX. Lê Tiên 65 (Trước thuộc Gx. Thăng Thiên/ Pleiku). Gx. Phú Bổn. Gp. Kontum. Thị xã Ayun 
Pa. Gialai.  Quản hạt Ayun Pa (Phú Bổn-CheoReo).Tel. 059.3852.828  &  
098.2000.410  & 090.5823.369 (Vietcombank: 0291000399008) 
phxletien@gmail.com &  kontum652004@yahoo.ca 

274.  RP. Giuse Nguyễn Văn Úy 65 (Trước ở Gx. Giang Sơn/ BMT). TGM BMT. Gp. BMT.104 Phan Chu Trinh, P. 
Thắng Lợi, Tp. BMT. Tel. 0500.3841.397 & 090.4754.097. josnvuy@gmail.com  
& josnvuy@yahoo.com 

275.  Giuse Lê Ngọc Anh  65 (Trước ở Gx. Thăng Thiên/ Pleiku).Australia. anhlengoc@hotmail.com 

276.  Trần Hữu Ân 65 10033 Kika Court, San Diego, CA 92129. USA. Tel. 858-693-1749. 858-336-
6036 (Cell). appliancesos@aol.com 

277.  Giuse Trần Ngọc Bích  65 Giáo xứ Nghĩa Yên. 231 Vĩnh Cửu,Tổ 6, Vinh Thanh, Nhơn Trạch. T. Đồng Nai.  
Tel. 061.3519.133 & 090.6601.056 (08.38273.624 & 091.8411.895) 
binochio109@yahoo.com   tnbcvk65@gmail.com 

278.  Nguyễn Thế Bình 65 4 impasse-des-noisetiers. 04000 Digne-Les-Bains. France. 
Tel. 00 33 (0) 492321223.  thebinh@free.fr 

279.  Bùi Công Bửu 65 19 Wheatley Street. St Johns Park NSW 2176. Australia. Tel. 2-98236238.  
austcraft@bigpond.com  

280.  GB. Nguyễn Hữu Chánh 
(Le thi huyen Dieu) 

65 Gx.  Vinh Hương. Thôn 1. Xã Đức Mạnh, H. Dakmil. T. Dak Nông.   
jb.chanh65@gmail.com & jb.chanh@yahoo.com.vn 

281.  Hoàng Đức Chính 64-65 8 Rue Victor Hugo, 32600 L’Isle Jourdain. Toulouse. France. Tel. 0562071024 
chinhdanh@yahoo.fr 

282.  Giuse Nguyễn Văn Cử 65 Gx. Thánh Linh. 133/4 Nơ Trang Gưh, Tp. BMT. T. Dak Lak.   

283.  Giuse Trần Anh Dũng 65 205/74 Trần văn Đang. F.11, Q.3. Sàigòn. Tel. 08.8845.241. 
dungsgt@yahoo.com 

284.  Nguyễn Văn Dũng 65 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur, Tp. BMT.  

285.  Nguyễn Định 65 3416 S. Holly Place, Seattle, WA 98118. USA.  Tel. 206-721-5715 

286.  Giuse Phạm Quang Hải 65 4065 Dunbarton Circ. San Ramon, CA 94583. USA .  Tel. 925-833-8418.   
vinhaipham@yahoo.com 

287.  Phêrô Bùi Phương Hạc  Nhập75 
(Lớp65) 

Gx. Tuy Hòa. 5/2 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hoà, T. Phú Yên.  Tel. 
091.4254.954.  
petphuonghac@yahoo.com 

288.  Trần Ngọc Hậu 65 HT 120, xã Đức Minh, H. Dak Mil, T. Dak Nông.  Tel . 0501.3841.155 

289.  Lê Văn Hoàng (Hương) 65 7393 - 9 Ave. Québec,  Montréal H2A 3B9. Canada. Tel. 514 593-1996 
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290.  Phêrô Nguyễn Việt Hùng (anh của 
Nguyễn Việt Cương 72) 

65 Arkema Ltd. No 2, 15A road-Biên Hoà Industrial zone 2. Biên Hoa city/Đồng 
Nai Province. Tel. 061.3947.110 & 090.3918.913. 
nguyen.viethung17@gmail.com  & nguyen.viethung0@gmail.com 

291.  Vinh Sơn Trần Đức Huyên 65 Gx. Châu Sơn.Thôn 2, xã Cư Ebur. Tp. BMT. 

292.  Đặng Hồng Loan 65 Gx. Vinh An/ Dak Mil.(UBND xã Đức Minh, Dakmil. T. Dak Nông).  

293.  Phêrô Huỳnh Kim Long 65 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum).36 Cooper Ave. Altona North VIC 3025. 
Australia. Tel. 61393911550 

294.  Giuse Nguyễn Văn Lộc     65 10292 Nick way. Elk Grove, CA95757. USA. Tel. 916-685-2656. Cell. 916-591-
8523. loc_joseph_25@yahoo.com 

295.  Nguyễn Ngọc Lợi 65 24 Mountain Ave.Rockaway, NJ 07866. USA. Tel. 973 983 8871 

296.  Nguyễn Công Luận 65 Gx. Thánh Tâm (Gx. Chánh Tòa BMT).237/1  Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, 
Tp. BMT. T. Daklak. Tel. 0500.3873.120 

297.  Phêrô Nguyễn Văn Ngô 65 2254 Stonewheel Dr.. Apt E, Rexton, VA 20191. USA. (Virginia) 
Tel. 703-581-9095. nguyenthienquy@yahoo.com 

298.  ....                Nhân  65 BMT. VN 

299.  Phêrô Lê Bá Nhẩn  65 Gx. Phương Nghĩa. 93 Đào duy Từ, Tổ 7. P. Thống Nhất. Tp. Kontum. 
Tel. 060.3913.157 & 093.2450.486 

300.  Nguyễn Ngọc Pháp 65 Gx. Phương Nghĩa.52 Đào duy Từ, P. Thắng Lợi. Tp. Kontum.  
Tel. 060.3864.502 

301.  Giuse Nguyễn Anh Phương 65 8809 4th Ave. South, Seattle, WA 98108. USA. Tel. 206 383 0430 

302.  Trần Tri Phương 65 1509 Camino Playa Catalina. San Diego, CA 92124. USA. Tel. 619-425-2660. 
FAX: 619-425-2662.  paulandngan@yahoo.com 

303.  Giuse Trần ngọc Quỳnh 65 44E Khu Trung Cao, Phan Chu Trinh. Tp. BMT.  Tel. 097.3300.568 & 
095.7763.850 

304.  GB. Phạm Quang Sơn 65 (Trước ở Gx. Châu Sơn/ BMT).717 Caplin Dr, Arlington, TX 76018. USA.  
Tel. 817-472-0513. pham_s@sbcglobal.net 

305.  GB. Phạm Đức Sử 65 186/4 Lê Hồng Phong, Tp. Nhatrang.  Tel. 58-873838.  
hoangnamnt@dng.vnn.vn 

306.  Phaolô Trần Hậu Tân 65 101 Cowper Street, Dickson  ACT 2602. Australia. Tel. 02-6248 7570 

307.  Nguyễn Văn Thắng 65 Chi Lăng, Xã Hoà Xuân, Tp. BMT. T. Daklak.  

308.  Đặng Thành Thơ 65 3116E 63 rd Street, Long Beach, CA 90805. USA. Tel. 562-428-6281. 562-
709-3045 

309.  Nguyễn Văn Trãi 65 Gx. Vinh Đức.Hà Lan A, H. Krông Buk, T. Daklak. Tel. 093.5471.235 

310.  Martinô  Đỗ Tri 65 Gx. Phương Nghĩa. 07 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, Tp. Kontum. Tel. 
060.3864.206  & 090.7758.379. dotrikt@yahoo.com 

311.  Nguyễn Thế Trị 65 5099 Raymond-Renaud. Montréal. Québec. St-Leonard, QC. H1R 3Z2. Canada. 
Tel. 514-461-9962. tricuctthn@yahoo.ca 

312.  Phêrô Huỳnh Kim Trọng 65 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum).36 Cooper Ave. Altona North VIC 3025. 
Australia. Tel. 61393911550 

313.  Thomas Nguyễn Văn Tư 64-65 Gx. Thánh Linh.  767 tổ 23. P. Tân Tiến, Tp. BMT. Tel. 0500.3857.859 

314.  Đinh Văn Tuyền 65 F. Tân Phong, Tp. Biên Hoà. T. Đồng Nai. 

315.  RP. Phaolô Bùi Đình Thân 66 (Trước ở Gx. Vinh Đức = Hà Lan A).St. Bernadette Church, 6543-132 St. 
Surrey, BC V3W 4L4, Canada.Tel. 604 596-0566.  604 728 0204 
paulthan66@yahoo.ca 

316.  RP. Phil. Nguyễn Hữu Tiến, MEP 65-66 (Trước ở Gx. Phương Quý). St. Michel  Church, 01, Tong  He  Street. Ba  De  
city, Tao  Yuan  Hsien. Taiwan.  Tel.  (03) 363-6790. Cell 091.7381.797.   
philnht@yahoo.com 

317.  RP. Đaminh Nguyễn Tiến Trung 66 (Trước ở Gx. Châu Sơn).Gx. La Sơn/ Pleiku. Gp. Kontum.Xã Ia Băng. H. Dak 
Đoa. T. Gialai.Tel. 091.8694.771.  trung66@gmail.com 

318.  Nguyễn Ngọc An (hề) 66 ? 

319.  Damien Võ Quang Cảnh  65-66 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum).72/19/8/6 Đường số 4. KP 6. Huyện Bình 
Phước-Thủ Đức. Saigòn.  Tel. 091.3624.889 damienfrancosaigon@yahoo.com 

320.  Nguyễn Văn Châu (hề) 66 ? 

321.  Micae Trần Đức Dũng 66 12 Kidman Street/.Yarraville  VIC 3013. Australia.  Tel. 61 3 411 578645. 
ducdungtran@yahoo.com.au & ducdungtran@me.com & 
tranducdung@ozviet.com.au 

322.  Đậu Quang Đại 66 22 Kenyon St. #15B,  Hartford, CT 06105. (Connecticut). USA. Tel.  678-735-

2752 (C).  ongtao5@yahoo.com 

323.  Phaolô  Võ Đình Hành 66 457/30 CMT8, F. 13, Q. 10. Sàigòn. Tel. 098.4890.706  

324.  Nguyễn Đình Huệ 66 74 Larrabee. St. East Hartford, CT 06108-2735 . USA. Tel. 860-282-0487.  
huenguyen66@att.net &  huenguyenmc555@gmail.com 
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325.  Micae Nguyễn Đình Lắm  66 Sàigòn. Tel. 08.38327.287 & 090.3781.391 

326.  Phêrô Phạm Văn Liên  66 (Trước ở Gx. Châu Sơn/ BMT). -> Illimois. USA (2011). 

327.  Phêrô Trần Đình Luật 66 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 52 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q. 1, Sàigòn. 
Tel. 08.38208.688 & 090.3333.288.  tdluat@gmail.com & 
luatdinhtran@yahoo.com 

328.  Hoàng Đại Minh  66 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A. BMT. Tel. 0500.3873.126 

329.  Giuse Phan Trọng Mỹ 65-66 243/173 Tôn Đản, F.15, Q.4, Sàigòn.  Tel. 08.38259.517 & 091.3894.828 
dzoanphuong53@yahoo.com  &  my.purs@nmc.com  

330.  GB. Trần Bá Nhâm  66 103 Nguyễn thị Định, Phường Khánh Xuân. Tp. BMT. T. Dak Lak.   
Tel. 094.2487.868 

331.  Phêrô Nguyễn Phác 66 (Trước ở Gx. Vinh Quang=Hà Lan B/ BMT). Tp. BMT.  

332.  Giuse Nguyễn Đức Phước 66 Gx. Thị Nghè. 234/13 Phan Văn Hân. F. 17. Q. Bình Thạnh. Sàigòn. 
Tel. 08.38403.504 & 091.7261.212  (090.8674.045 & 090.6542.516) 
josducphuoc66@gmail.com 

333.  Phêrô Nguyễn Đình Quyền 66 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Phú Thọ. Tp. Pleiku. 

334.  Nguyễn Đình Sở 65-66 10 Rue Boris Vian. F.33440 St. Louis De Montferrand. France.  
Tel. 0556774045. nguyendinhso@cegetel.net & nguyendinhso@gmail.com 

335.  Giuse Trần Anh Sơn 66 (Trước ở Gx. Võ Lâm/ Kontum).Gx. Hoà Do/ Cam Ranh/ Nhatrang. 153/1 
khóm 5, Hoà Do. Tp. Cam Ranh. T. Khánh Hoà. Tel.  058.3857.476 & 
0169.4949.946 
anhsoncvk66@gmail.com 

336.  Phêrô Phạm Hùng Tâm  66 (Trước ở Gx. Châu Sơn).T. Dak Nông. Tel. 093.5008.486 
phamhungtam66@gmail.com 

337.  Casimir Lê Đình Thái 66 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).Gx. Ba Làng/ Nhatrang. - Bãi Tiên, Vinh Hải, Tp. 

Nhatrang. - Cơ sở XN Xuân Khánh, đường 3T2. Đồng Đế. Tp. Nhatrang.   
Tel. 090.5168.946 & 058.3836.019 & 058.382.035. cokhidien2@dng.vnn.vn & 
longhungcom2006@yahoo.com 

338.  GB. Nguyễn Đình Thuyết  66 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT. Tel. 0169.7783.183 

339.  Giuse Trần quang Toàn   66 Tp. BMT.  

340.  GB. Nguyễn Viết Toản 66 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo/ Pleiku).1500 University Blvd. West Wheaton, MD 20902. 
USA.Tel. 301 787 1763.  khoinhu@yahoo.com 

341.  Nguyễn Trực  66 BMT.  

342.  Trần ngọc Trung (vọi) 66 trungvoi53@yahoo.com.au 

343.  Gioakim Nguyễn Trung 
(KaTru) 

65-66 (Trước ở Gx. Chánh tòa Kontum).Gx. Plei Rơhai. Thôn 1, Plei Rơhai. P. Lê Lợi. Tp. 
Kontum.Tel. 060.3851.974 & 0163.5377.068 & 0163.3846.116 

344.  GB. Phan Văn Tuyền 65-66 164 Hùng Vương, Khóm 4, thị trấn Dak Tô. Huyện Dak Tô, T. Kontum.   
Tel. 060.3831.352 & 0166.5573.553 tuyenphan65@gmail.com 

345.  Trần Hoài Việt 66 20 Windsor Gardens. CarolineSprings Vic 3023. Australia.Tel. 03 – 93612519.  
tranhoaiviet@hotmail.com  & viet.tran54@yahoo.com 

346.  Giuse Cao Thanh Xuân  66 Gx. Thánh Tâm (Gx. Chánh Tòa BMT) Tp. BMT. Tel. 0168.3792.642 
xuan.caothanh&yahoo.com 

347.  Paul (Grégoire ?) Thuk 66 Gx. Dak Mot. Thi trấn Plei Kần. H. Ngọc Hồi. T. Kontum. Tel. 0166.7568.688 

348.  Lớp 1967 67 cvk67@googlegroups.com 

349.  RP. Phêrô Hà Thanh Hải 67 (Cabramatta, NSW, Australia. 093 767 19 24) Quản xứ St Brendan, ST Brendan’s 
church, 54 Mortham Ave, Bankstown, NSW 2200. Australia. Tel. 0438.606.303 
(Cell) & (02)9790 2859 & (02)9790 2410. Fax: 9707 3377. 
pp@stbrendans.org.au 

350.  RP. Edouard Trần Ngọc Hoan, 
OC 

66-67 - Tu Viện Phước Sơn - Bãi Dâu – Tp. Vũng Tàu. Tel. 064.3832.165, & 
091.9165.282. - 81B Trần Bình Trọng F.1 Q. 5. Sàigòn.anduchoan@yahoo.com 

351.  RP. RaphaelTrần Xuân Nhàn 67 Gx.  Lộc Mỹ. Gp. Vinh.Xã  Nghi Quang, H. Nghi Lộc, Tx. Cửa Lò. T. Nghệ An.  
Tel. 091.3092.476  rapxuannhan@gmail.com & rapxuannhan@yahoo.com 

352.  RP. Phaolô Nguyễn Văn Thạch,  
CSsR 

66-67 (Trước ở Gx. Phương Quý). Tu Viện Thánh Giêrađô, 3452 Big Dalton Ave., 
Baldwin Park, CA 91706. USA. Tel. 972-530-7028 (Parents). 713-681-5144, ext. 
108.  
paulthachcssr@yahoo.com  

353.  RP. Phêrô Lê Văn Thắng, MEP 67 - Hong Kong. - Đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Q.7. Sàigòn. Tel. 093.7342.886 & 
08.354101.504.plvt@hotmail.com 

354.  GB. Nguyễn Văn  An  67 Thôn 4, Xã Đức  Mạnh, H. Dak Mil. T. Dak Nông. Tel. 0501.3746.089 & 
091.4142.882. annguyendakmil@yahoo.com 

355.  Phêrô Đặng Hoàng Anh 67 (Trước ở Gx. Thăng Thiên). Gx. Đức An/ Pleiku,  02 Wưu. P. Ia Kring. Tp. Pleiku.   
Tel. 059.3872.913 &  0122.4578.095 hoanganh_cvk67@yahoo. com.vn 

356.  Phêrô  Phạm Văn Ẩn 67 Gx. Tiên Sơn. Xã Tân Sơn. Tp. Pleiku.  Tel. 059. 3863.605, & 093.5367.576 & 
098.2538769 phaman1955@yahoo.com 
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357.  Phêrô Nguyễn Văn  Ba 66-67 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). - Gx. Duy Hoà. Tp. BMT 185 QL ộ 14. F. Khánh 
Xuân. Tp. BMT.  Tel. 0122.4508.688. - 30 Lương Ngọc Quyến. Q. Gò Vấp. Sàigòn. 
Tel. 08.38957.622 vanbacvk67@gmail.com 

358.  Antôn Nguyễn Anh Bằng 67 (Trước ở Gx. Vinh Đức =Hà Lan A). Gx. Thánh Mẫu/ Đalat. Tp. Đà Lạt.   
Tel. 091.3934.248 nguyenanhbang67@gmail.com 

359.  Gioakim Phạm Văn Bính 67 Gx. Tân Hương. 18 Lê Lợi, P. Quyết Thắng, Tp. Kontum. Tel. 060.3865.659 & 
060.3910.518 & 0168.5889.946 

360.  Vinh Sơn Nguyễn Đình Ca  Nhập 
1975 
Lớp67 

T. Kiên Giang.  

361.  Nguyễn Ngọc Châu  67 Gx. Vinh Hòa/ BMT. 

362.  Micae Nguyễn Thành Công 67 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). 86 A, Cầu Sập, Phường 8, T. Bạc Liêu.   
Tel. 0781.3891.979 

363.  Phaolô Trần Đức Công 67 50 Hồ Bá Kiện, Q. 10, Sàigòn.  Tel. 08.38654.334, & 090.3780.046  
congdtran@gmail.com & congdtran@yahoo.com 

364.  Hoàng Văn Cửu  67 225 Richfield Dr. # 1. San Jose, CA 95129. (California). USA. Or: SLAC National 
Accelerator Lab, Stanford University, 2575 Sand Hil road, MS64, Menlo Park, CA 
94025. USA. Tel. 408-241-3245 (H) & 408-728-5692 (cell).  
cuuhoang@gmail.com & cuuhoang@slac.stanford.edu 

365.  GB. Nguyễn Quang Diệu 67 Eckerkoppel 27, 22159 Hamburg, Germany. Tel. 040/710 62 76. 

dieu_halan@yahoo.de 

366.  Giacôbê Phan Kim Đồng 67 Thôn 1, Trung Hòa, Xã Eaktur, H. Krông Ana, T. Daklak.  Tel. 0500.3636.686 

367.  Gioakim Nguyễn Xuân Hạ 67 Gx. Hoà Nghĩa. Tp. Cam Ranh, Tp. Nha Trang.  Tel. 058.3980.370 &  
0121.2492.251 jk.xuanha@gmail.com 

368.  Raphael Phạm Văn  Hiền 67 Gx. Kim Châu. Krong Ana. T. Daklak. Tel. 0500.3640.378  

369.  Giuse Trần Văn  Hiền 67 (Trước ở Gx. Châu Sơn). Gx. Thanh Đa. - 765/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F. 26. Q. 
Bình Thạnh, Sài Gòn. (H).  - Lau 1, 6B Ton Duc Thang, Quan 1, Saigon. (W). 
Tel. 08.38984.309, &  091.3927.357 hien.tranvan@openasiagroup.com 

370.  Phêrô Lưu Văn  Hiệp 67 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A, xã Thống Nhất, H. Krông Buk, T. Dak Lak.   
Tel. 0500.3573.202 

371.  Vinh Sơn Đỗ Thế Hùng 67 Gx. Thánh Tâm (Gx. Chánh tòa BMT). 286 Độc Lập, Tp. BMT.  Tel. 090.3503.025.  
& 094.5620.033. dothehung53@yahoo.com 

372.  Phêrô Huỳnh Tấn Hùng 67 Gx. Võ Lâm.30 Hùng Vương, P. Quang Trung, Tp. Kontum.  Tel. 060.3915.564, & 
0121.5615.662 & 0169.5086.538 tanhungkt67@yahoo.com & 
hungkt67@yahoo.com  

373.  Antôn Nguyễn Thế Hùng 
(Nguyễn Trọng Hướng) 

67 765/71/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, SaiGon.  Tel. 08.35115.518, & 
091.4098.399 juliuscaesar2910@yahoo.com   

374.  Giuse Trịnh Quang Hùng 66-67 H. K’Bang. Tx. An Khê. T. Gialai.  Tel. 059.3834.267 & 098.5264.761 

375.  Giuse Nguyễn Đình Hoà 67 Gx.  Châu Sơn Thôn 2, Xã Cư Ebur. Tp. BMT.  Tel. 0500.3822.224  

376.  Trần Xuân Hoà  67 Đà Nẵng.  

377.  Gioakim Trịnh Kim Hoà 67 Gx. Phương Nghĩa. - 42 Đào Duy Từ, P. Thắng Lợi, Tp. Kontum.  - 05 Nguyễn Viết 
Xuân. P. Thắng Lợi, Tp. Kontum. Tel. 060. 3864.851, & 060.3912.013 & 
090.6146.325 trinhkimhoacvk67@gmail.com 

378.  Phêrô Trần Đình Hy 67 Gx. Châu Sơn Thôn 2, Xã Cư Ebur, Tp. BMT.  Tel. 0500. 3822.204, & 
0168.4124.664 hibou67@gmail.com & hilinh67@gmail.com  

379.  Phêrô Hà Văn  Khánh 66-67 Gx. Duyên Lãng/ Gp. Xuân Lộc. Xã Long Giao, H. Cẩm Mỹ. Long Khánh.  T. Đồng 
Nai. Tel. 0616.586.124, & 093.3567.543. havankhanh67@gmail.com 

380.  Phạm Nha Khánh  67 7706 Algon Ave. Philadelphia, PA 19111. USA. Tel. 215-342-0944.  
khanhnhapham@yahoo.com 

381.  Micae Nguyễn Thế Lâm 67 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). 43 Đường 15, Phường Tân Kiểng, Q. 7. 
Sàigòn.   
Tel. 08. 37715.403 & 093.2753.129  thelam67@yahoo.com 

382.  Augustinô Lê Đình Lộc 67 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A, Xã Thống Nhất, H. Krông Buk, T. Dak Lak.   
Tel. 0500.3573.132 

383.  Antôn Nguyễn Minh Nhật 67 84 Nguyễn Hồng Đào, F.14, Q. Tân Bình, Sàigòn. Tel. 08.38493.994 (h) & 
090.3881.847(c).  nhatcvk67@yahoo.com & minhat67@yahoo.com 

384.  Phêrô Trần Đức Nguyên 67 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A, Xã Thống Nhất, H. Krông Buk, T. Dak Lak.   
Tel. 0500.3873.228  

385.  Giuse Phạm Quang Phương 67 (Trước ở Gx. Tân Hương). - 489A/21/16 Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú Nhuận, Sàigòn.   

-> 12811 Jamara Circle, Houston, TX 77077. USA. Tel. 08.38423.080, & 
090.3048.779 & 098.5067.172 phuongquang56@yahoo.com.vn & 
phuongpham56@yahoo.com.vn & viet.cttn@gmail.com (Email cua vợ Phương). 

386.  Phêrô Lê Đình Quý 67 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A, Xã Thống Nhất, H. Krông Buk, T. Dak Lak.   
Tel. 0500. 3573.124, & 091.3458.669 dinhquy@dng.vnn.vn 
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387.  Giuse Nguyễn Quang Quyền 67 H. Krong Năng, T. Dak Lak.  Tel. 0123.5320.160, & 098.2967.737  

388.  Phêrô Phạm Hùng Sơn  
(Dr. John Pham (PHS) 

67 (Trước ở Gx. Buôn Hô).513 Litchfield Dr. Macon, GA 31220. USA. Tel. 478-254-
6625 (H) &  478-284-2892 (Cell). S 478-284-2892. Fax 478-254-6625.  
phamhungson@cox.net & phamhungson@gmail.com & 
phamhungson67@yahoo.com & phamhungson67@hotmail.com  
sonpham67@hotmail.com & sonhungpham513@yahoo.com  

389.  Giuse Nguyễn Minh Thành 67 78. Lê Hồng Phong, TP. BMT.  Tel . 0500. 3853.385, & 091.4091.508 & 
093.4717.399 

390.  Giuse Hồ Đức Thảo 67 Gx. Bác Ái. Thôn 4, Xã Đức Mạnh, H. Dak Mil, T. Dak Nong.   
Tel. 0500. 3746.120, & 0169.6011.576 ducthao67@yahoo.com 

391.  Giuse Nguyễn Xuân Thảo 67 Gx. An Sơn/ An Khê.  HTX Tân An 3, Xã Tân An, Tx. An Khê. T. Gialai.   
Tel. 059. 3832 109 Tel. 059. 3833.570 & 0167.9098.678 

392.  Giuse Nguyễn Gia Thiều 67 Ngã tư Nguyễn Khuyến - Trần Nhật Duật – Tp. BMT.  Tel. 0500. 3952.745 

393.  Đỗ An Toàn 66-67 Norrebrovaenge 5, 1TH 2200 Copenhague N, Denmark. Tel. 51 04 996 241.  
toandodk@yahoo.com  

394.  Augustinô Trần Quốc Tuấn 67 (Trước ở Dak Mil). 226 Hùng Vương, Tp. BMT.  Tel. 0500. 3851.314, & 
098.9813.588 

395.  Phêrô Hồ Tùng 67 Đức Minh, T. Dak Nông.  Tel. 0501. 3742.844, & 093.5972.1502 

396.  Giuse Nguyễn Văn  Từ 
 

66-67 11 A Hồng Bàng, Tp. Nha Trang.  Tel. 058. 3512.593, & 0164.7200.648 
josquitu67@yahoo.com.vn 

397.  Giuse Trần Quang Trung 66-67 11602 OLd Fashion Way Garden Grove, CA 92640  USA. Tel. 1714-539-8014 & 
1714-235-1607.&   1714-553-3426 & 1714-553-3422 & 1714.589.4232 
TQTrung67@yahoo.com & tqtrung67@gmail.com & trung67@gmail.com  

398.  Antôn Phạm Sỹ Truyền 66-67 Gx. Nhân Cơ.Dak Rlâp.  T. Dak Nông.  Tel. 0501.3248.306, & 0168.3145.887 

399.  Phaolô Nguyễn Anh Võ 67 ((Trước ở Gx. Châu Sơn). 12B  B1, Chung cư  Orient, 331 Bến Vân Đồn. Q.4. 
Sàigòn. Tel. 08.3945.3133 & 091.7377.160.  vonguyen67@gmail.com  

400.  Lớp 1968 68 mycvk68@gmail.com, cvk-68@googlegroups.com 

401.  Giuse Lưu Hoàng Anh 68 3852, Socrates Court, Windsor, ON N9G 2P2 Canada. Tel. 519-250-8208 (H) & 
519-564-8943 (C). hoanganh1212@gmail.com & (anhluu54@yahoo.com)  

402.  Giuse Phạm Anh Dũng 68 12340 Quince Valley Dr. North Potomac, MD 20878-4726. USA. Tel. 301-717-
7322 & 301-717-7312 (C). 240-238-5844 (Work) (dpham@cellularonetx.com) & 
dzungpham68@yahoo.com 

403.  Giuse Trần Quốc Định 67-68 82 An Dương Vương, Tp. BMT.  Tel. 0500.3843.841 (H) & 0166.4460.106 (C).   
tqd55@yahoo.com 

404.  JB. Đỗ Hữu Đức 67-68 13221 Chestnut st., Westminster. CA 92683. USA. Tel: 714 728 3665.  
duclan1710@yahoo.com 

405.  Hierônimô Lê Đình Hải 68 Gx. Phương Nghĩa. - 05 Phan Chu Trinh. P. Thắng Lợi. Tp. Kontum. - P. Bình Hòa. 
Tx. Thuận An. T. Bình Dương.  Tel. 090.2378.791 
haifort68@gmail.com & haifort.ledinh@gmail.com & lhai44139@gmail.com 

406.  Giuse Phạm Hữu Hân  68  (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). USA 

407.  Phêrô Huỳnh Xuân Hoa  68 (Trước ở Gx. Phú Thượng/ Đà Nẵng).Tổ 10. Xã Quyết Thắng. Tp. Thái Nguyên.   
Tel. 097.6294.418 hoahahuyen@gmail.com 

408.  Nguyễn Văn Hoa  67-68 Đà Nẵng.  

409.  Giuse Vũ Khánh Hoàng 68 232/1 Ấp Gia Viễn. Gia Tấn. H. Thống Nhất. T. Đồng Nai. Tel. 0164.3101.709 

410.  GB Phan Thanh Hồng  68 Đà Nẵng. Tel. 097.9403.309 

411.  Đaminh Bùi Thế Hùng 67-68 Gx. Kim Châu. 50B Thôn Kim Châu. Xã Prei Bơ Hăng. H. Cư Kuin, T. Dak Lak.   
Tel. 0500. 3639.847 & 0500.3639.373 (H) & 0164.5189.267 (C). 

412.  Mai Thanh Huệ  68 Gx. Thanh Xuân. - 12 Nguyễn Ngọc Kỳ, Phước Lợi, Tx. Lagi, H. Hàm Tân. T. Bình 
Thuận.  - 66 Nguyễn Ngọc Kỳ, Phước Lợi, Tx. Lagi, H. Hàm Tân. T. Bình Thuận.   
Tel. 090.883.546 

413.  Phaolô Nguyễn Tha Hương  68 6908 Homer St Apt 98. Westminster. CA 92683. USA -> USA ngày 15.01.2011. 
Tel. 1714.244.2982 (vợ) & 1714.775.6125 & 1714.613.2634 (C). 
(thahuongamnhac@gmail.com & thahuongmusic@yahoo.com)  
musicthahuong@gmail.com 

414.  Phaolô Nguyễn Đình Khả 67-68 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A, Xã Thống Nhất, H. Krông Buk, T. Dak Lak.  
Tel. 0168.6048.512 

415.  Phaolô  Đậu Quang Khánh  68 Gx. Duy Linh/ BMT. 55 Nguyễn Bĩnh Khiêm. Tp. BMT.  Tel. 097.6634.335 (C). & 
0500.3817.052 (H). 

416.  Faustinô Nguyễn Ngọc Khẩn 68 Gx. Phương Quý. Xã  Vinh Quang, Tp. Kontum.  Tel. 060.3869.971 & 
0168.2818.749 (C). 

417.  Philipphê Lê Quang Lâm 
(Lê Văn Lâm) 
               

68 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo/ Pleiku). - 2B Yên Đỗ. P. Yên Đỗ. Tp. Pleiku.Tel . 
059.3826.197 -> - 139 Rue Hoche, 92700 Colombes. France.   - 133 Rue de Silly 
Bat. 692100. Boulogne Billancourt. France. lamjrai@gmail.com 
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418.  Đaminh Nguyễn Mạnh Lâm 68 Gx. Chí Hòa. 96/7 Bành văn Trân. F. 7 . Q. Tân Bình. Sàigòn. Tel. 08.38465.064 
& 091.3769.700. ngmanhlam@gmail.com & ngmlamy@yahoo.com 

419.  FX Nguyễn Lộc 68 81 Ấp 1. Xuân Đường. H. Cẩm Mỹ, Long Khánh. T. Đồng Nai.  Tel. 061.3727.236 
(H) & 097.6424.263 (C). nguyenloc8110@yahoo.com 

420.  Giuse  Phan Lương  68 Gx. Vĩnh Cẫm. Vĩnh Đông, Cam An Nam, Cam Lâm. Tp. Cam Ranh. T. Khánh 
Hoà.   
Tel. 091.3121.329 (C) &  058.3864.500 (H)  &  058.3864.019 
phanluong_cvk68@yahoo.com.vn & phanluon@gmail.com 

421.  Phêrô Lê Hoàng Nam  68 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). 9 bis Lữ Gia. P. 9. Tp. Đalạt.  Tel. 
063.3830.321 (H) & 091.3953.155 (C). lenamhoang@gmail.com  

422.  Antôn  Nguyễn Văn  Nam 67-68 2289 Fourth Line Oakville. Ontario L6M3M2. Canada. Tel. 905-469-1238 & 0019-
0546-91-238 & 0019-053-997-519. na_nam@hotmail.com 

423.  Antôn  Nguyễn Đình Nhạc  68 Gx. Phương Nghĩa. 27 (03 số cũ) Ngô Quyền, Tổ 6. P. Thống Nhất, Tp. Kontum.   
Tel. 060.3863.076 &  091.8392.953 & 0125. 6110.356 
nguyendinhnhackt@yahoo.com.vn & antonnhac1306@gmail.com 

424.  Trần Văn Ngọc  68 T. Đồng Nai.  

425.  Trần Duy Phiên  68 Tp. BMT.  

426.  Phan Văn Phiến  68 Tp. Đà Nẵng.  

427.  Phaolô Nguyễn Toàn Phúc 
 

68 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Thị Nghè. 14 B9 Ngô Tất Tố. P.19, Q. Bình 
Thạnh, Sàigòn. Tel. 08.8991.562 (H) & 090. 8267.577 (C).  
phucphuc@gmail.com & phucjean@yahoo.com 

428.  Nguyễn Văn Phúc (Ấy) 68 Long Khánh. T. Đồng Nai. Tel. 093.5214.768 

429.  Antôn  Nguyễn Thế Quang 68 3637 Snell Ave. SPC 157. San Jose, CA 95136. USA. Tel. 408-972-9106 &  408-
623-1814 quangche@gmail.com   

430.  Phêrô Nguyễn Xuân Quang  67-68 1 Rolling Hills, Irvine CA 92602. (California). USA.  Tel. 1714- 412- 0434.  
Lexor VP of Engineering. qhxh2003@yahoo.com & qnguyen@lexorinc.com 
quangnguyen7914@yahoo.com  

431.  Phêrô Thân Văn Quy 67-68 Gx. Vinh Đức.Hà Lan A, xã Thống Nhất, H. Krông Buk, T. Dak Lak.   
Tel. 0167.5013.544 

432.  FX. Nguyễn Đình Sơn  68 Gx.  Phương Quý. Xã Vinh Quang. Tp. Kontum. Tel. 060.3911.933 (H) & 
093.5029.771 (C). sonkt68@yahoo.com   

433.  Phạm Ngọc Thái 68 Tp. Vũng Tàu.  

434.  Giuse Nguyễn Thất  68 459 Karen Park  Cr. Mississauga. Ontario L5A3C9. Canada.Tel. 905-281-0687 (H) 
& 905-608-6000 Ext 2567 (W). that.nguyen@honeywell.com &  
thatkim@rogers.com 

435.  Giacôbê  Phạm Thắng  68 (Trước ở Gx. Tân Hương). Gx. Phương Nghĩa. 53 (số cũ 03) Cao Bá Quát. P. 
Thắng Lợi. Tp. Kontum.   Tel. 0166.5135.250 (C) & 060.3915.354 (H). 

436.  Martinô Lê Thành Thu 68 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo). - Bourbon Bến lức, 101 Trần trọng Cung. P. Tân Thuận 
Đông. Q. 7.Sàigòn.  - Bến Nơm 1 . Phú Cường. Định Quán. T. Đồng Nai. 
Tel. 061. 3630.167 (H) & 091.3924. 059 (C). lethanhthu@yahoo.com & 
lethanhthu@gmail.com  

437.  Giuse Phan Huy Thượng 68 Roemer Strasse 52E 86399 Bobingen. Germany. Tel. 08234/ 4594. 
phanhuythuong@freenet.de 

438.  Phêrô Lê Tin 68 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 16 Lương Ngọc Quyến. F. 5. Q. Gò Vấp. Sàigòn. 
Tel. 08.38254.723 (H) & 091.3704.232 (C). letin.vietnam@gmail.com  

439.  Antôn Nguyễn Tri  68 Gx. An Ngãi.  Thôn An Ngãi Tây 2. Xã Hòa Sơn. H. Hòa Vang. Tp. Đà Nẵng. 
Tel. 090.5152.940 nguyentridanang@gmail.com 

440.  Phaolô  Phan Hòa Tri 68 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Kon Hra Chôt (Tân Hương).- Thôn Kon Hra 
Chôt.  P. Thống Nhất. Tp. Kontum.  - 26 Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất. Tp. 
Kontum.  
Tel. 060.3090.521 (H) & 093.8171.620 (C). triqkt@yahoo.com & 
phtriqkt@gmail.com &  phtriqkt@hotmail.fr 

441.  Alexis Võ Hữu Tri  68 Gx. Phương Nghĩa. 10A Nguyễn Văn Trỗi. P. Thống Nhất. Tp. Kontum. Tel. 
060.3912.712 & 098.2477.362 vohuutriktvn@yahoo.com 

442.  Giuse Vũ Quang Trung 68 Dốc Mơ. Gia Kiệm. H. Thống Nhất. T. Đồng Nai. Tel. 08.37269.782 (H)  & 
090.8384.529 (C). trungthulucky68@gmail.com &  (trungthulucky@yahoo.com) 

443.  Phêrô  Nguyễn Trường 68 Gx. Phương Quý. Xã Vinh Quang, Tp. Kontum.    

444.  Luy Nguyễn Ngọc Trường 68 Gx. Quy Đức. 10 Nguyễn văn Trỗi, P. Ngô Mây, Tp. Qui Nhơn.  Tel. 098.8858. 
233 (C) & &  056.3827.837 (H). truonglantruong@yahoo.com 

445.  Giuse Vũ Kim Trường 68 Gx. Dốc Mơ. 44/4 Ấp Dốc Mơ. Gia Tân 1. H. Thống Nhất. T. Đồng Nai.  
- 189/4 Trường Chinh. F. Đông Hưng Thuận.Q. 12. Saigon. (- 1009/22 Hương Lộ 
22. Saigon).  Tel. 08.38604.044 (H) & 091.8781.839 & 090.5505.256 (C). 
truongcoco1@gmail.com & (truongcoco@gmail.com) 

446.  Đỗ Văn Xuân 68 Gx. Hiếu Đạo. Yên Đỗ. P. Yên Đỗ. Tp. Pleiku. 
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447.  RP. Pierre Tis 
(Có tên nhập  vào  lớp 68 năm  
1970-1971,  
nhưng không học ở CVK ngày 
nào) 

Nhập70 
(Lớp 
68) 

(Trước ở Gx. Mang La). N-D des Otages, 81 rue Haxo. 75021 Paris – France.  
Tel. 45.58.50.26. 
pierre.tis@hotmail.fr & frthanh@frontier.com 

448.  RP. Giacôbê Nguyễn Ngọc 
Thanh 

69 (Trước ở Gx. Phương Quý). Saint Matthew Catholic Church, 1001 Mason Road, 
Durham, NC 27712. USA. (North Carolina) Tel: (919) 479-1001.  
frthanh1@embarqmail.com & frthanh@frontier.com   

449.  RP. Simon Nguyễn Đức Thắng 69 15 The Coreen, Heston, Middk, TW5 ORL- London. England. Tel. 0044-
208.570.1818 & 0044-7920044275 (C).  Simon_hue@yahoo.co.uk & 
(thanguyen@orange.net) 

450.  RP. Giuse Nguyễn Xuân 
Tỉnh,CM 

69 Tu viện Vinh Sơn (CM: Lazariste). Túc Trưng, T. Đồng Nai.  
tvvinhsontuctrung@hcm.vnn.vn 

451.  RP. Fr. Ass. Phạm Ngọc Quang 69 Gx. Ninh Đức. Gp. Kontum.H. Chư Păh. Tp. Pleiku, Gialai.  Quản hạt Chư Păh/ 
Pleiku. Tel. 090.5047.750 & 059.3893.097  frpham@gmail.com & fr_quang 
@yahoo.ca 

452.  RP. Vinh Sơn Nguyễn Ngọc 
Quyền  

69 (Trước ở Gx. Bùi Phát). Gx. Mang La. Gp. Kontum. Thôn Mang La. Xã Ngok Bay, 
Tp. Kontum.   Tel. 091.383.3547 (C) & 060.3856.581 (H). pvsquyen@gmail.com 

453.  Giuse Nguyễn Đức Bảo 69 Gx. Hiếu Đạo. Tổ 8, P. Yên Thế, Tp. Pleiku.  Tel. 0914.021.539 
nguyenducbao58@gmail.com 

454.  Dương Đức Dụng 69 3 Megan Ave. Bankstown NSW 2200. Australia. Tel. 02-97081776 (H).  
0416023857(C) dduong1@tpg.com.au 

455.  Lê Hùng Dũng 69 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 520E.Capitol Exp.# 239. San Jose, CA 95121. USA.  
Tel. 408-5326513 

456.  Đoàn Mạnh Đức 69 167 Syndenham. Marrickville NSW 2204. Australia. Tel. 02-9-568-3137 

457.  Vũ Hữu Đức  68-69 Canada. 

458.  Vũ Kim Hà  69 Sàigòn. Tel. 08.38726.879 & 090.3955.472 vuhacvk69@gmail.com & 
havvu@yahoo.com 

459.  Giuse Đinh Minh Hải  69 Gx. Plei Chuet. Chư Á. P. Chi Lăng. Tp. Pleiku. Tel. 059.3861.157 

460.  Nguyễn Đức Hải  69 ? 

461.  Trần Văn Hiền 69 9540 Willow Branch Way,Crowley, Tx. 76036. USA.  htd570@yahoo.com 

462.  FX. Ngô Đình Hòa 69 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).(14028 35th Ave. S. Tukwila, WA 98168. USA).   
-> 643 S.W. 122nd St., Seatle, WA 98146. USA. Tel. 206-673-0547 (c).  
ngohoalien@yahoo.com  

463.  Trần Quốc Hoàng 69 10231 Saint Laurent #409. Montréal, Québec H3L 2N6. Canada. Tel. 514-389-
3293. qhtran10@yahoo.com 

464.  Nguyễn Ngọc Hùng  69 ? 

465.  Trần Việt Hùng  69 Đồng Nai.  

466.  Phêrô  Phạm Phương Huy 69 AA9 Thất Sơn  P.15. Q. 10. Sàigòn. Tel. 08.38625.798 & 095.8868.862  
huyphuongpham@gmail.com 

467.  Trần Ngọc Vũ Huyền  69 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo/ Pleiku). 12017 Landsdoune Rd. Austin. TX.78754. USA. 
Tel. 512.293.1956 vhuyen@gmail.com & vhuyen@yahoo.com 

468.  Joseph Khin (Ali Moray Kali // 
Ali Khin) 

69 Nhập 
năm 70 

Gx. Plei Jơdrâp. - Xã Ya Chim. Tp. Kontum - Q. 9. Sàigòn.  Tel. 091.9086.457   
khinjos69@yahoo.com & alimoraykj@gmail.com 

469.  Phaolô Nguyễn Đình Luận  69 Gx. Bác Ái. H. Dak Mil. T. Dak Nông.  Tel. 090.3566.232 & 0501.3746.085. & 
094.9638.485 & 0168.744.5868 nguyendinhluan69@yahoo.com  &  
dinhluan69@yahoo.com 

470.  Nguyễn Thân  Mến 69 Gx. Trung Nghĩa. P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kontum. Tel. 093.5419.276 

471.  Nguyễn Ngọc Minh 69 (Trước ở Gx. Châu Sơn/ BMT). Montesoristrasse 14a, 90471 Nuremberg, 
Germany.  
Tel. 0911-8171701 nnminh1969@gmail.com 

472.  Đậu quang Mỹ 69 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT.  

473.  Phêrô  Nguyễn Nhung 69 (Trước ở Gx. Tân Hương). 24 Hàn Mạc Tử, Tp. BMT. Tel. 0500.3954.701 &  
098.9473.318. nguyennhungcvk69@yahoo.com 

474.  Thomas Nguyễn Hùng Phi 68-69 8501 W. Union Ave # 34. Littleton,  CO.  80123. USA. Tel. 720-231-8381  
hungphi69@yahoo.com 

475.  Cao Văn Sơn  69 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. BMT.  

476.  Gioan Nguyễn Văn Tín 69 Gx. Phương Quý,  Xã Vinh Quang, Tp. Kontum. 

477.  Cao Văn Tiên 69 - Gx. Buôn Hô. Tx. Buôn Hô. Tp. BMT. - Trung Tâm Y tế Krong Buk. Tx. Buôn Hô. 
T. Dak Lak. Tel. 098.4168.193. cvtcvk69@yahoo.com & cvtcvk69@gmail.com 

478.  Simon Nguyễn Đình Tiến  69 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 59/16/7 Đỗ Phúc Tịnh, F.12. Q. Gò Vấp, Sàigòn.   
(Số cũ: 47/326 G  Quang Trung) F.12. Q. Gò Vấp, Sàigòn.  Tel. 090.3556.857 
nguyendinhtien@yahoo.com 
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479.  Antôn Đỗ Chí Tình 69 (Trước ở Gx. Hoa Lư/ Pleiku).3406 Windmill Road. Bloomington, IL 61704. USA.  
Tel. 309-663-9078 dochitinh@yahoo.com. 

480.  FX. Phạm  Công Thành 69 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 9108 Caladium Ave. Fountain Valley. CA 92708. 
USA 
Tel. 714.362.1446 & 714.927.7783 ultfam@gmail.com 

481.  Nguyễn Xuân Thiều 69 9156 Papineau. Montréa, Québec H2M2G5. Canada.  Tel. 514-383-8106.   
thi015@sympatico.ca 

482.  Gioan Lê Văn Thông  68-69 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Q.7. Sàigòn. Tel. 091.3755.319 
 honghatho28@gmail.com & (thongle2002@yahoo.com)   

483.  Đoàn Đức Thuận  69 4K Bùi thị Xuân (gần nhà thờ Don Bosco). Tp. Đalat.  Tel. 063.3501.541 
doanducthuandalat@gmail.com & doandthuan@gmail.com 

484.  Hoàng Văn Truyền  69 Gx.  Bác Ái. Xã Đức Mạnh, H. Dak Mil. T. Dak Nông.  Tel. 0126.6531.521 

485.  Nguyễn Viết Trưởng 69 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo/ Pleiku). 500 University Blvd. West Wheaton, MD 20902. 
USA.  Tel. 301-649-4173. thu_nhi@yahoo.com 

486.  Nguyễn Đức Tuân 69 862 Winifred Drive. San Jose, CA 95122. USA  Tel. 408-288-6861 (H). 408-885-
3884.  nguyetua@gmail.com 

487.  FX. Trần Thanh Tứ 68-69 (Trước ở Gx. Cồn Dầu/ Đà Nẵng). Gx. Thánh Tâm/ Pleiku. 530 Lê Duẩn, Tp. 
Pleiku.   
Tel.  059.3861.024 (H) & 097.3891.618 & 091.4173.844 (C).  
thienthao972000@yahoo.com 

488.  Vũ Quang Vinh 69 13 Place Maréchal Foch. 10000 Troyes. France 

489.  RP. Antôn  Nguyễn Văn Binh 70 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Dak Mot. Gp. Kontum.Quản hạt Dak Mot/ 
Kontum. Thôn Dak Mot. Thị trấn Plei Kần. H. Ngọc Hồi. T. Kontum.  Tel. 
090.5192.323 & 0165.9389.779. an_binhkt@yahoo.ca 

490.  RP. Gioan Nguyễn Đức Trường 70 (Trước ở Gx. Đức An/ Pleiku). Gx. Phú Thiện. Gp. Kontum. Phú Thiện, Phú Bổn. 
Tx. Ayun Pa. T. Gialai. Tel. 090.3513.613 ductruong70@yahoo.ca 

491.  Phêrô Nguyễn Khắc An  70 Gx. Phú Bổn. Phú Bổn. Tx. Ayun Pa. T.Gialai.   Tel. 091.4220.260.  
khacanng@gmail.com 

492.  Nguyễn Nam Cường  70 385 Lassenpark Circle. San Jose. CA 95136.  USA. Tel. 408-956-9627 

493.  Antôn  Lê Dũng 69-70 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). 42/12/ Bùi Thị Xuân. P. 2. Q. Tân Bình. 
Sàigòn. Tel. 08.38438.980 & 090.6725.286 studio_ledung@yahoo.com 

494.  Nguyễn Anh Dũng  70 USA 

495.  Trần Đình Dũng  70 BMT.  

496.  Phaolô Trần Văn Dương  70 BMT.  

497.  Nguyễn Hữu Đào,  SDB/nhập 
Sohier 

Năm 70 Bình Giả 3, T. Bà Rịa-Vũng Tàu Tel. 064.3960.205 & 0169.5070.808 

498.  Giuse Đào Văn Đức 70 1229 W. Ituni St, West Covina, CA 91790. (California). USA . Tel. 626-548-3508 

(H). 626-322-8887 (C).  daovanduc@yahoo.com 

499.  Mai Sĩ Hạnh  70 USA 

500.  Phạm Hữu Hạnh  70 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum).USA 

501.  Nguyễn Văn Hào  70 Gx. Phương Nghĩa. P. Thắng Lợi, Tp. Kontum.  

502.  Bùi Đình Hoàn  69-70 Gx. Vinh Đức.Hà Lan A . Tp. BMT.  

503.  Médard Nguyễn Thanh Hoá  70 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum).T. Bạc Liêu.  

504.  Đỗ Thế Hùng  70 13123 Graystone, Norwalk, CA 90650. USA. trachdothehung@gmail.com 

505.  Phêrô Nguyễn Việt Hùng  69-70 Gx. Trung Nghĩa. Tổ 2. P. Trần Hưng Đạo. Tp. Kontum. Tel. 0165.5233.152 & 
060.3954.597 

506.  Nguyễn Văn Huy  70 Long Thành, T. Đồng Nai. Tel. 061.3558.127 & 090.7930.197 
huy_pru@yahoo.com.vn 

507.  Paul Ka  70 Gx. Kon Hring. Thôn Kon Hring. Xã Diên Bình. H. Dak Hà. T. Kontum.  
Tel. 060.6271.143 

508.  Trần Khang 70 13123 Graystone Ave.Norwalk, CA 90650. USA  

509.  Phạm Ngọc Khanh  70 Sàigòn. Tel. 08.37178.826  & 091.3637.189 

510.  Phaolô Nguyễn Thủ Khoa  70 (Trước ở Gx. Tân Hương). Gx. Phương Nghĩa. Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, Tp. 
Kontum. Tel. 098.6643.243  thukhoacvk70@yahoo.com 

511.  FX Nguyễn Thanh Liêm  70 Sàigòn.  Tel. 08.39703.432 

512.  Luy Gonz. Phạm Văn Linh 70 Gx. Phương Nghĩa. 49 (09D số cũ) Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kontum.  
Tel. 098.9949.551. & 098.9949.551 

513.  Giuse Nguyễn Huy Lợi  69-70 (Trước ở Gx. Thăng Thiên). 03 Yên Đỗ. P. Yên Đỗ. Tp. Pleiku.  Tel. 
0122.3752.456 

514.  FX. Phạm Đức Lợi  70 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). Gx. Phương Nghĩa. 127 (số cũ 45 M) Trần 
Hưng Đạo. Tổ 8. P. Thống Nhất. Tp. Kontum.  Tel. 0122.9775.975 (C). 
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060.3861.890 (H). locaviki_ktvn@yahoo.com 

515.  Đaminh Nguyễn Quang Luật 70 BMT.  

516.  Phêrô Nguyễn Văn Lượng 69-70 Gx. Vĩnh Cẩm. Cam An Nam, Cam Lâm. Tp. Cam Ranh, T. Khánh Hoà.  
Tel.  058. 864.502  

517.  Đậu Đức Minh 70 (Trước ở Gx. Vinh Đức=Hà Lan A). 2008 Thames Trail. Colleyville, TX 76034. 
USA.  
Tel. 817-354-8611. minhprivate@yahoo.com & minhdau@hotmail.com 

518.  Nguyễn Văn Minh  70 32 Rue De La Fontaine.  L- 9521, Wiltz, Luxembourg  00352959-777.  
vanminh@pt.lu 

519.  Trần Anh Minh 69-70 3313 Stoneway DR. Grand Prairie, TX 75052. USA. Tel. 214-660-7053. 
minhtrana@hotmail.com 

520.  Giuse Nguyễn Nam  70 (Trước ở Gx. Vinh Đức=Hà Lan A). Q. Bình Thạnh. Sàigòn. Tel. 090.9277.750  
nguyennamcvk1970@yahoo.com 

521.  Bonaventura Lê Thành Nhu  70 Gx. Tiên Sơn. Tp. Pleiku.  

522.  Thomas Lê Văn Phụng  70 (Trước ở Gx. Thăng Thiên). 2125 E. 39th St., Savannah, GA 31404-3830. USA 

Tel. 912-414-5001 

523.  Nguyễn Đức Quang  70 Sàigòn.  

524.  Chu Văn Quang 70 Phú Bổn, Tx. Ayun Pa, T. Gia Lai.  Tel. 098.6961.649 

525.  Nguyễn Văn Phi  70 8501 W. Union Ave # 34 Littleton CO  80123. USA.  Tel. 720-321-8381 (Cell) 

526.  Gioakim Lê Tấn Phong   
(Xuân) 

69-70 Gx. Tân Hương. Ngô Quyền. P. Thống Nhất. Tp. Kontum. Tel. 0122.2223.273  

527.  Trần Ngọc Sự  70 H. Dak Mil, T. Dak Nông.  

528.  Nguyễn Thanh Tân 70 6 Swiftstream PL. The Woodlands ,TX 77381. USA. Tel. 832-381-7563.  
tancvk70@yahoo.com 

529.  Nguyễn Văn Tân (An)  70 Gx. Bác Ái.  X. Đức Mạnh, H. Dak Mil. T. Dak Nông.  Tel. 094.2024.767 & 
0501.374.633 

530.  Nguyễn Văn Thái  70 USA 

531.  Giuse Hoàng Xuân Thanh  70 BMT.  

532.  Giuse Vũ Văn Thành 70 (Trước ở Gx. Tân Cảnh/ Kontum). T. Bà Rịa-Vũng Tàu. Tel. 08.32541.967  & 
098.3658.165 

533.  Giuse Nguyễn Văn Thiên  70 - Q. Gò Vấp. Sàigòn. Tel. 08.38954.752 -> California. USA. 

534.  Giuse Vũ Quốc Thông  70 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). Sàigòn. Tel. 091.8346.570 

535.  Nguyễn Văn Tới 
(Brandon Nguyen) 

70 - (11044 W Denier Dr, Marana AZ 85653. USA.  
Tel. 520- 419- 9815 (cell)).  
- 770 W. Grantham St. , Vail, Az 85641 (Arizona). USA. 
Tel. 520.440.5673 (cell). 
toihoa@aol.com & saucamtoi@q.com & saucamtoi@gmail.com 

536.  Đaminh Đặng Đình Trung 70 Sàigòn. Tel. 08.38635.665 & 091.9185.411. trung.cvk1970@yahoo.com.vn 

537.  Joseph Truih  70 Kontum.  

538.  Gioan Trần Thanh Vân  70 Sàigòn. Tel. 08.34362.150 & 090.7389.016 

539.  Giuse Nguyễn Vinh 69-70 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Võ Lâm. 32 Lê Đình Chinh. P. Thắng Lợi. Tp. 
Kontum.  Tel. 090.5869.382 & 060.3869.382 viha692003@yahoo.com  & 
vinhcvk69@yahoo.com & vinhvnah@gmail.com 

540.  Nguyễn Văn Vũ  70 Sàigòn.Tel. 08.38977.951 

541.  Fx. Phan Văn Xuân  69-70 Gx. Tân Hương. Kontum. 

542.  Geoffroy Dia  70 Gx. Dak Mot. Ttr Plei Kần. H. Ngọc Hồi. T. Kontum.  

543.  Joseph Chul  71 Gx. Kon Hring.  Thôn Kon Hring. Xã Diên Bình. H. Dak Hà. T. Kontum.  
Tel. 0166.5070.589 

544.  Phạm Hùng Cường 71 Gx. Hoa Lư . Tp. Pleiku. Tel. 091.4168.220 

545.  Lê Văn Diện 71 Gx. Thăng Thiên. Pleiku  

546.  Phan Anh Dũng 71 Gx. Bùi Chu. Hố Nai. Tp. Biên Hoà. T. Đồng Nai.  Tel. 091.8884.032 
phanhdung@yahoo.com & phananhdung_gabh@yahoo.com.vn 

547.  Nguyễn Văn Hoà  71 Sàigòn. Tel. 090.3846.203 

548.  Tađêô Nguyễn Văn Hùng  71 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). USA 

549.  Đặng Văn Khanh 71 2676 Apollo Dr. San Jose, CA 95121. USA.  Tel. 408-362-9395. Cell.408 495-
4233.  khanhdang71@hotmail.com 

550.  Phan Tự Khuyến (Dannis 
Phan). 

71 1513 W. Greenlee.Tucson, AZ 85705.  Tel. 520- 977- 3678. 
dannisphan@msn.com 

551.  Phan Sơn Lâm 71 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). Gx. Phương Nghĩa.  Thôn Kontum Kơpơng. P. 

mailto:minhprivate@yahoo.com
mailto:vanminh@pt.lu
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Thắng Lợi, Tp. Kontum. Tel. 0167.5218.386 

552.  Nguyễn Hoài Linh 71 17161 Russet St., San Diego, CA 92127. USA.  Tel. 858-675-0932. 
 lhnguyen1978@hotmail.com 

553.  Nguyễn ... Long  (Long cháy) 71 Trảng Bom, T. Đồng Nai . Tel. 066.3880.169 &  0125.4517.851 

554.  Phaolô Lưu Văn Lộc 71 USA. 

555.  Phaolô Nguyễn Sơn  71 61 Kpă Klơng. H. Đức Cơ. T. Gia Lai. Tel. 059.3846.706 & 0166.4234.498 

556.  Phạm Đình Thái 71 6455 San Ignacio Ave. San Jose, CA 95119. USA. Tel 408-629-0344.  
thaiphamus@yahoo.com 

557.  Giuse Nguyễn Thành Thật  71 Gx. Trung Nghĩa. P. Trần Hưng Đạo. Tp. Kontum.  

558.  Bùi Đình Thân  71 Tp. Đalạt. Tel. 0168.5492.078 

559.  Nguyễn  Tín  71 Bình Dương 

560.  Nguyễn Văn Tín  71 2/72 Crescent. Condell Park NSW 2200. Australia. Tel. 027905911.0414573096 
(cell) tinaust@gmail.com & tin@outdoordirect.com.au 

561.  Nguyễn Ngọc Tuấn 71 Australia. Tel. (03) 9318427 

562.  Lương Thế Vinh  71 Saigon. Tel. 08.38434.150 & 090.3901.547.  vinhlt@vvmv.com.vn & 
vinh.luong2010@gmail.com 

563.  Nguyễn Như   Ý 70-71 6062 Larchmont Drive. San Jose, CA 95123. USA. Tel. 408-227-6459 (H).  408- 
425- 6845 (C) vhassy@yahoo.com 

564.  Phạm Hữu Chánh  72 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). - Plei Tơwer. Trà Huỳnh. T. Gialai. 

565.  Nguyễn Việt Cường  72 Sàigòn. Tel. 090.6971.029 (em của Phêrô Nguyễn Việt Hùng 65) 

566.  Nguyễn Văn Dũng 72 3390 Triloty trail, Mississauga, Ontario L5M 0K3.  Canada Tel.905-785-1217.  
vann@connection.com & vnguyen@vacaero.com 

567.  Vũ Tuấn Đức (Nhạc sĩ) 72 ? 

568.  Đặng Thái Đông  72 (Trước ở Gx. Thăng Thiên).Pleiku.  

569.  Vũ Kim Cẩm Đường 72 1537 Sagewood Ave. Santa Leandro, CA 94579. (California). USA.  
Tel. 510-614-5869.   duongvu@yahoo.com 

570.  Phạm quang Hiệu 72 quanghieuph@yahoo.com.vn  

571.  Micae Hyet  72 Gx. Chánh Toà. Thôn Kontum kơnâm. P. Thống Nhất, Tp. Kontum. Tel. 
060.3869.739 

572.  Phêrô Nguyễn Đình Lan  72 Gx. Vinh Đức. Hà Lan A. H. Krong Buk. T. Dak Lak.   

573.  Mot  72 Kontum Tel. 0128.4095.381 

574.  Nguyễn Văn Ngọc 71-72 Gx. Thăng Thiên. 122 Hùng Vương, Tp. Pleiku.  Tel. 091.3450.122 

575.  Nguyễn Văn Pháp  72 Gx. Phú Bổn. Phú Bổn. Tx. Ayun Pa. T. Gia Lai. Tel. 097.8752.874 

576.  Nguyễn Hùng Phong  
(Nghĩa tử ĐC Oanh) 

71-72 5727 S Cooper St Seattle. WA state 98118. USA (Tới USA: 05/1994) 
Tel. 206 722 5084 (H). 206 734 1568 (C) nguyenphong6071@yahoo.com 

577.  Nguyễn Nam Phong  72 Xuân Sơn, Châu Đức, T. Bà Rịa-Vũng Tàu.  

578.  Micae Phưt  72 Gx. Kon Hra Chôt. Thôn Kon Hra Chôt. P. Thống Nhất. Tp. Kontum.  

579.  Stêphanô  Phạm Văn Sự 72 13811 Mc Mains. Garden Grove, CA 92844. USA.  Tel. 714-893-0735.  
Stevenph_72@hotmail.com 

580.  Hoàng Đức Gia Thành  72 (Trước ở Gx. Hiếu Đạo/ Pleiku) ? 

581.  Huỳnh Quang Thiện 72 154 Ravenhill Road. Winnipeg, Manitoba R2K 3K6. Canada. Tel. 204- 669-5768.  
pulaulaut@yahoo.com 

582.  GB. Lưu Kim Thọ 72 05 Trần Phú, Tp. Pleiku. Tel. 0903.504.391 tambabakery@gmail.com 

583.  Lê Văn Truyền 72 (Trước ở Gx. Thăng Thiên/ Pleiku). Sóc Trăng.  Tel. 0165.8054.697 & 
0128.3675.750 

584.  Đaminh Hồ Thi Văn 72 87 Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku. Tel. 091.4013.509 

585.  RP. Phêrô Nguyễn Thế Tuyển 73 (Trước ở Gx. Hà Lan A/ BMT). Holy Rosary Parish, 139 Martin Street Milton ON 
L9T 2R3 Canada. Tel. 905-878-6535. frpetertuyen@yahoo.com  & 
pherotuyen@gmail.com 

586.  GB. Nguyễn Kim Báu  
(Nguyễn Hồng Bính) 

72-73 Gx. Thổ Hoàng.Dak Sat, H. Dak Mil. T. Dak Nông. Tel. 097.2204.300 
nguyenhongbinh@ymail.com & jbhongbinh@gmail.com 

587.  Trần Văn Bình 73 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT. Tel. 0500.3822.058 

588.  Nguyễn Công Chính  73 congchinhng@gmail.com 

589.  Nguyễn Văn Dũng 73 Gx. Phú Bổn.Phú Bổn. Tx. Ayun Pa. T. GiaLai. 

590.  Sylvestre Nguyễn Xuân Hải 
(Hải carotte) 

73 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 3904 Pointers Way  SW, Conyers, GA 30094. USA. 
Tel. 770-483-6036.  xuanhaikt@juno.com & xuanhaikt@yahoo.com 

591.  Nguyễn Văn Hạnh 73 Sàigòn.Tel. 091.8510.641 

mailto:tinaust@gmail.com
mailto:tin@outdoordirect.com.au
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592.  James Nguyễn Viết Hậu 73 2073 Star Pine way, San Leandro, CA 94577. USA. Tel. 510-562-3614. 
haunguyen99@yahoo.com 

593.  Phêrô Trịnh Bảo Hiến  73 Gx. Tân Hương.  Bạch Đằng. P. Quyết Thắng. Tp. Kontum. Tel. 090.5547.475 

594.  Thomas Nguyễn Bình Hoàng 73 Gx. Phương Nghĩa. 106 Bắc Kạn, P. Thống  Nhất, Tp. Kontum. Tel. 097.4103.663 
& 060.3868.748 

595.  Antôn Nguyễn Thái Hoàng 73 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT. Tel. 0500.3822.116 

596.  Gioakim Tống Phươc  Hồng 73 Gx. Tân Hương. Phan Chu Trinh, P. Quyết Thắng. Tp. Kontum.Tel. 0168.9766.861 

597.  FX. Trịnh Công Huệ  73 Gx. Tân Điền.- Thôn 5, Xã Đoàn Kết. Tp. Kontum. - 66/4 Nguyen Đình Chiểu. P. 
Quyết Thắng. Tp. Kontum.Tel. 090.5428.720 & 060.3859.327 

598.  Viên Đức Huy 73 Sàigòn.Tel. 093.4130.080 

599.  Giuse Hoàng Minh Lâm 73 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT. Tel. 098.7828.570 

600.  FX. Trần Thúc Minh 73 Gx. Vinh Hoà/ BMT.Tp. BMT.  

601.  Lê Văn Nam  73 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).106/ 22 Nguyễn Hoàng. F.11.  Q. Bình Thạnh. 
Sàigòn. 
Tel. 08.38415.719 & 093.7713.570 

602.  Phêrô Vũ Minh Niên 73 Gx. Vinh Hoà. Tp. BMT. Tel. 093.8451.798 

603.  Đaminh Đinh Minh Quang 73 Gx, Hiếu Đạo.14/3 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku. Tel. 059.3821.843. & 098.4535.679 
.  
dinhminh.quang@gmail.com 

604.  Gioakim Vũ Đình Tuấn 73 Lô 39 Thi Sách, TTTM/ Tp. Pleiku.  Tel. 0913.459492 & 093.5166.616 & 
059.3829.181   

605.  Fr. Phạm Thanh Tùng  73 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). 101 Wyndham Lane Conshocken. P.A 19428. 
USA  

606.  Nguyễn Quang Tuyển  73 tuyennguyen1963@gmail.com 

607.  Nguyễn Quang Uy  73 Hà Lan/ BMT. 

608.  Antôn Nguyễn Linh Vũ 73 Gx. Châu Sơn. Xã Cư Ebur. Tp. BMT. Tel. 090.6574.278 

609.  RP. Gioan Trần Đình Huệ, SVD 74 P.O. Box 8792. Riverside, CA 92515.  Tel: 951-352-2919. 1-800-373-9673. 
thuong@tinhthuong.net 

610.  Sư  huynh Phạm Phương Hiền, 
FSC 

74 Sư huynh La Salle Mai Thôn/ Sàigòn.  

611.  Giuse Nguyễn Xuân Cường  74 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa).Gx. Trung Hoà. Tp. BMT.  

612.  Phaolô  Nguyễn Anh Dũng 74 5211 Cornell Ave., Westminster, CA 92683.USA. Tel. paul.nguyen@HSC.com 

613.  Gioan Nguyễn Văn Hậu  74 USA 

614.  Trần Văn Hùng  74 Gx. Hiếu Đạo. 19 Yên Đỗ. P. Yên Đỗ. Tp. Pleiku. Tel. 059.3888.158 & 
0168.6521.492 

615.  GB. Vương Văn Hùng 74 Gx. Thánh Tâm/ Pleiku. 48 Ngô Thì Nhậm. Tp. Pleiku.  Tel. 059.3871.631 & 
098.2189.145 & 122.3532.371. hungcvk74@gmail.com & 
hungcvk74@yahoo.com.vn 

616.  Vũ Kim Khánh 74 - 39573 Dorrington Ct. Fremont. CA 94538. (California). USA. Tel.  510-659-
7996 
kvu94538@yahoo.com - Nguyen Vu Restaurant 5729 Jravis Ave. Newark. CA 
94560. USA. nguyenvu200@hotmail.com 

617.  Lê  Đình Nhu  74 Gx. Thánh Tâm. Pleiku. Tel. 0122.3565.567 

618.  Giuse Phạm Phúc Thịnh  74  (Trước ở Gx. Hiếu Đạo). Sàigòn. Tel. 098.3587.300 chuottau@gmail.com 
(em Antôn  Phạm Tứ Cường65 em vợ Đinh minh Hải69 & Quang73) 

619.  Antôn Hồ Văn Thông (Đào) 74 Gx. Phương Nghĩa. 98 B Bắc Kạn. P. Thống Nhất. Tp. Kontum. Tel. 
0128.7554.879  
 0128.7557.873 (Cellphone của Vợ Lê thị Hồng Hoa). 

620.  Đặng Ngô Vũ 74 Gx. Tân Điền. Xã Đoàn Kết. Tp. Kontum. 

621.  Joseph Chưt (Pêtrô ?) Nhập75 (Trước ở Gx. Klâu Kla). Gx. Chánh Toà Kontum, 17 Ngô Quyền, Tổ 6. P. Thống 
Nhất, Tp. Kontum.  

622.  Phêrô Trần Mộng Hoàng Nhập75 132 Paula Dr. Angier, NC 27501. (Houston ?) Tel. 919-760-5498(c).  
banghe123@yahoo.com & banghe123@gmail.com 

623.  RP. Bênêdictô Nguyễn Văn 
Bình 

92 (Trước ở Gx. Thăng Thiên/ Pleiku).Gx. Dak Chô, Dak Psi. Gp. Kontum. Xã Ngoc 
Tụ. H. Dak Tô. Kontum. Tel. 098.2991.281. benbinh05@yahoo.com & 
benbinh11@yahoo.com 

624.  RP. Giuse Võ Văn Dũng  92 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ Pleiku). 
Gx. Tea Rơxa. Kontum. Gp. Kontum. 
Tel. 090.5113.015 & 098.5350.533 
vovandung66@yahoo.com & vovandungthanhtam@gmail.com 

625.  RP. FX. Trần Anh Duy,  PSS  92 (Trước ở Gx. Phương Quý). Du học Pháp. France. (Hội Xuân Bích/ PSS).  

mailto:dinhminh.quang@gmail.com
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Tel. 093.7388.293 

626.  RP. Phêrô Trần Quốc Hải  92 (Trước ở Gx. Vinh An/ Dak Mil). Phó xứ  Kon Mah. Kontum. Gp. Kontum. Thôn 
Kon Mah. Xã Hà Tây. H. Chư Păh. Gialai.  Tel. 0169.5126.174. 
petrustranhai@yahoo.com 

627.  RP. Luy Gonz. Nguyễn Quang 
Hoa  

92 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ Pleiku).Gx. Hòa Phú, H. Chư Păh. Gialai. Gp. Kontum. 
Tel. 091.4434.362 quanghoalui@yahoo.fr 

628.  RP. Hierônimô Lê  Đình Hùng  92 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Gx. Kon Mah. Kontum. Gp. Kontum. Thôn Kon Mah. 
Xã Hà Tây. H. Chư Păh. Gialai.  Tel. 090.5996.326 hieronymushung@yahoo.com 

629.  RP. GB. Hồ Quang Huyên  92 (Trước ở Gx. Vinh An/ Dak Mil). Gx. Dak Tuk. Gp. Kontum. C/o : Thôn Dak Mot. 
Thị trấn Plei Kần. H. Ngọc Hồi. T. Kontum.   Tel. 097.8548.458 & 097.3383.622. 
jbhuyen05@yahoo.com 

630.  RP. Giuse Hà Văn Hường  92 (Trước ở Gx. Vinh An/ Dak Mil). Gx. Hamon Kơtu  Kontum. Gp. Kontum. 
Tel. 090.9877.682 & 0169.3981.106  ha_joshuong111@gmail.com 

631.  RP.  Antôn Vũ Đình Long  92 (Trước ở Gx. Vinh An/ Dak Mil). Gx. Kon Dũ. Kontum. Gp. Kontum. 
Tel. 098.9257.237 antvdlong@yahoo.com 

632.  RP. Micae Đỗ Huy Nhật Quỳnh  92 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). Giáo phận Perth, West Australia (Úc).  
Tel. 091.4517.172 & +6140.6662.065. nhatquynh98@yahoo.com 

633.  RP. Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh  92 (Trước ở Gx. Tân Hương/ Kontum). Gx. Klâu Kla/ Kontum. Gp. Kontum. Tel. 
090.6419.406. ktthanh2003@yahoo.com 

634.  RP. Đaminh Trần Văn Vũ  92 (Trước ở Gx. Đức An/ Pleiku). Gx.  Dak Jâk/ Kontum. Gp. Kontum. C/o : Thôn 
Dak Mot. Thị trấn Plei Kần. H. Ngọc Hồi. T. Kontum.  Tel. 098.4878.330 & 
060.3864.220 daminhvu@yahoo.com 

635.  Bùi Văn Chức  92 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). -> Sàigòn.  

636.  Giuse Hồ Đức Dũng 92 BMT. -> Saigon. Tel. 091.8840.920 

637.  Giuse Phạm Văn Hùng  92 Pleiku.   

638.  Phaolô Vương Hoàng Huynh 92 BMT.  Tel. 091.3171.791 huynhtot1@yahoo.com 

639.  Phêrô Võ Cao Phi  92 Pleiku.  -> Sàigòn.  Tel. 091.8040.430 

640.  Phêrô Nguyễn Văn Sĩ 92 Biên Hòa. Tel. 098.2142.741 

641.  Phêrô Võ Hữu Thu  92 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa) -> Saigòn.  

642.  RP. Phêrô Nguyễn Văn Hiền  93 (Trước ở Gx. Vinh An/ Dak Mil). Gp. Kontum. Du Học Pháp (MEP). France.  
Tel. 0169.6797.060 (0501.3740.872) petrodimster@gmail.com 

643.  RP. Giacôbê  Trần Tấn Việt 93 (Trước ở Gx. La Sơn/ Pleiku) Gx. Kon Jơdreh. Kontum. Gp. Kontum. Thoân Kon 
Jôdreh. Xaõ Dak Bla. Tp. Kontum Tel. 098.2080.275 & 060.2210.547 & 
060.3856.581 ctktum@yahoo.ca 

644.  Stêphanô Lê Thành Tựu 93 Dòng Carmel (Dòng nam Cát Minh). 

645.  Phêrô Phan Công Trường 93 Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR). 

646.  Phêrô Ngô Xuân Thinh  93 Dòng Don Bosco (SDB) 

647.  Phaolô Nguyễn Văn Bình 93 Đống Nai.  

648.  GB. Đậu Quang Duy  93 Gx. Vinh Đức.  
Hà Lan A. Tp. BMT.  

649.  GB. Bùi Văn Phú  93 Gx. Hoa Lư. Tp. Pleiku.  

650.  Phêrô  Nguyễn Xuân Phương  93 BMT.  

651.  Gioan Nguyễn Phú Quốc 93 (Trước ở Gx.Đức An/Pleiku) ->Sàigòn. Tel. 091.3977.269 
quoctu7580@yahoo.com 

652.  Bernard Nguyễn Cao Trí  93 Sàigòn.  

653.  VSơn Nguyễn Văn Trung 93 Gx. Thăng Thiên. Pleiku. Tel. 090.3913.293 &. 4361.499 
trungvincent@yahoo.com 
(em cha Ben. Nguyễn Văn Bình 92). 

654.  GB. Đinh Hoàng Anh Tuấn 

Vinh 

93 Tx. An Khê. T. Gia Lai.  

655.  RP. Giuse  Vũ quốc  Bình 94 (Trước ở Gx. … / Bảo Lộc/ Lâm Đồng). Phó xứ Phú Bổn. Gp. Kontum. Tx Phú Bổn. 
H. Ayun Pa. T. Gialai.  Tel. 090.7534.340 & 090.9534.340 binhcvk02@yahoo.fr 

656.  RP. Phêrô Vũ Trọng Hà 
Nguyên Khôi  

94 Phó xứ Dak Mot. Kontum. Gp. Kontum. Thôn Dak Mot. Thị trấn Plei Kần. H. Ngọc 
Hồi. T. Kontum.  Tel. 090.5615.545 & 098.3615.545. vthnkhoi@gmail.com 

657.  RP. Tađêô   Nguyễn Ái Quốc 94 (Trước ở Gx. La Sơn/ Pleiku) Gx. Plei Pơdư. Kontum. Gp. Kontum.Lang Kram 
Rôkôi. H. Sa Thaày. Kontum Tel. 098.4645.915 thaiquoc05@yahoo.com 

658.  RP. Phêrô Ngô Đức Trinh 93-94 (Trước ở Gx. Vinh An/ Dak Mil). Gx. Phú Túc, Gp. Kontum. H. Krong Pa. T. Gialai.  
Tel. 098.4252.125   petductrinh@yahoo.fr 

659.  Đaminh Vũ Trường Phúc  94 ? 

660.  Martinô Phạm Quốc Cường  94 Sàigòn. 

mailto:petrustranhai@yahoo.com
mailto:hieronymushung@yahoo.com
mailto:jbhuyen05@yahoo.com
mailto:ha_joshuong111@gmail.com
mailto:nhatquynh98@yahoo.com
mailto:ktthanh2003@yahoo.com
mailto:daminhvu@yahoo.com
mailto:quoctu7580@yahoo.com
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661.  Antôn Võ Xuân Duy  94 Tp. Pleiku.  
Tel. 090.3661.266 

662.  Giuse Trần Ngọc Hạnh  94 Bảo Lộc. T. Lâm Đồng.  

663.  Phaolô Nguyễn Văn Hứa 94 BMT. 

664.  Phêrô Ngô Hồng Phú 94 BMT.  

665.  Phêrô Phùng Quý  94 Pleiku.  

666.  Antôn Nguyễn Đình Thiện  93-94 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ Pleiku). -> Sàigòn.  Tel. 08.38117.762 & 090.7393.572  
antdinhthien@yahoo.com 

667.  Phùng Đức Trung 94 Saigon.ductrungdulich@yahoo.com 

668.  RP. Micae Nguyễn Tuấn Huy  95 (Trước ở Gx. Phương Hòa). Phó xứ  Ninh Đức. Pleiku. Gp. Kontum. H. Chu Păh. T. 
Gialai.  Tel. 093.4848.123  michuy2005@yahoo.com 

669.  RP. Gioan Nguyễn Quốc Vũ  95 Phó xứ Thăng Thiên Pleiku. Gp. Kontum. 02 Quang Trung. P. Taây Sôn. Tp. 
Pleiku.  
Tel. 097.7272.557 jnapvu@gmail.com & (jnvung@yahoo.fr) 

670.  Ptế Phêrô A  Đên  95 (Gx. Mang La/ Kontum) Gp. Kontum. 

671.  Phêrô Nguyễn Quang Bình  95 Cần Thơ.  

672.  Tôma Nguyễn Thế Hiển  95 BMT.  

673.  Giuse Nguyễn Đức Hiếu  95 Pleiku.  

674.  Gioan Vũ Thanh Hoàng  95 Cần Thơ.  

675.  Phêrô Lưu Văn Hữu 95 Sàigòn Tel. 09.8882.006 & 093.6141.234 huuvanluu@yahoo.com 

676.  Giuse Đinh Đại Long  95 Xuân Lộc. T. Đồng Nai.  

677.  Matthêu  A  Phưk  95 Kontum.  

678.  GB. Khổng Hữu Sơn  95 Xuân Lộc. T. Đồng Nai.  

679.  GB. Bùi Huy Tiên  95 Xuân Lộc. T. Đồng Nai. Tel. 091.8639.109 

680.  Phaolô Nguyễn Văn Thiêm  95 Tp. Long Xuyên.  

681.  RP. Tađêô Võ Xuân Sơn  96 (Trước ở Gx. La Sơn/ Pleiku). 
Phó xứ Plei Kơbei. Gp. Kontum. 
H. Sa Thầy. T. Kontum.  
Tel. 090.7146.832 
thadxuanson@yahoo.com 

682.  RP. Giuse Võ Văn Trường  96 (Trước ở Gx. Thánh Tâm/ Pleiku).Gp. Kontum. Du học Pháp. MEP/ France.  
vovantruong77@gmail.com 

683.  Giuse Hoàng Quốc Dũng 96 Xuân Lộc. T. Đồng Nai. 

684.  Phaolô Đặng Nhật Hưng  96 (Gx. Tan Hương/ Kontum) - > Sàigòn. Tel. 08.2106.882 & 091.3120.324  
paulmichelhung2105kt@yahoo.fr 

685.  Gioakim Võ Xuân Hương  96 (Gx. Ngô Trang. Kontum) HDV Du Lịch Kontum.  

686.  Philiphê Nguyễn  Sĩ Nghị  96 (Trước ở Gx. Mỹ Thạch/ Pleiku) Du học Pháp. France  

687.  Đaminh Trần Minh Nhân  96 Saigon Tel. 098.9698.159  nhantran2201@yahoo.fr 

688.  RP. Tôma Thiện Lê Công Huy 
Khanh  

97 (Trước ở Gx. Hoa Lư/ Pleiku). Phó xứ  Kon Hring. Gp. Kontum. Thôn Kon Hring. 
Xã Diên Bình. H. Dak Hà. Kontum cvktum@gmail.com 

689.  RP. Gioakim Nguyễn Hữu 
Tuyến  

97 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). Phó xứ Toumơrong. Gp. Kontum. H. Toumơrông. 
Kontum. jcnhtuyen@gmail.com   

690.  Ptế Phaolô Phan Huy Dũng  97 (Gx. Phú Bổn/ Pleiku) Gp. Kontum. 

691.  Giuse Võ Đình Thanh  97 Dòng Ngôi Lời-Giuse (SVD). Nhatrang. 

692.  Stêphanô Lê Hoàng Hưng  97 (Trước ở Gx.Phương Quý).-> Sàigòn.Tel.098.3841.534 
lehoanghung0212@yahoo.com 

693.  Ptế Phaolô Trần Quốc Bảo  98 Gp. Kontum. 

694.  Ptế Giuse Giang Tử  Dương  98 Gp. Kontum. 

695.  Ptế Martinô Porrès  
               Lê Hoài Nhân  

98 (Gx. Phương Nghĩa Kontum. ... Hẻm Phan Chu Trinh Kontum) Gp. Kontum. 
Tel. 0164.2528.798 

696.  Giuse Nguyễn Minh Đức  98 Gp. Kontum. 

697.  Alph. Trịnh Văn Hoá  98 Pleiku.  

698.  Raph. A  Lê Khăm  98 Kontum. 

699.  Micae  Nguyễn Song Vy Quang  98 Saigòn.  

700.  Giuse Nguyễn Quốc Trọng  98 Phú Bổn.Tel. 091.5764.300 

701.  RP. Hier. Trần Văn Trạch  99 Phó xứ Phú Nhơn. Gialai. Gp. Kontum. 

http://vn.mc1900.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ductrungdulich@yahoo.com
mailto:jnapvu@gmail.com
mailto:jcnhtuyen@gmail.com
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702.  Ptế G. Bosco Trần Thanh 
Phương  

99 (Gx. Võ Lâm).Gp. Kontum. 

703.  Ptế Phêrô Nguyễn Xuân Anh 
Tuấn  

99 (Gx Phương Hoà) Gp. Kontum. 

704.  Ptế Gioakim Lương Đông Vỹ  99 (Gx. Phương Hoà). Gp. Kontum. Tel. 093.5400.352 

705.  Anrê Lê Thành Trung  99 (Gx. Thánh Tâm/ Pleiku).  Gp. Kontum. Tel. 090.5473.350 

706.  FX. Phan Văn Trung  99 Gp. Kontum. 

707.  GB Nguyễn Đình Ngọc Huy  99 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa ->Gx. Phú Thọ/ Pleiku). Gp. Kontum. 

708.  Phêrô Đinh Quang Chiến  99 BMT.  

709.  Philiph. Phạm Minh Đăng  99 BMT. 

710.  Giuse Nguyễn Quốc Gia  99 Đồng Sơn. Tx. An Khê/ Gialai. 

711.  Giuse Trần Văn Hùng  99 Pleiku.  

712.  Micae Trần Anh Khoa  99 (Gx. Phương Hoà. Kontum). -> Sàigòn.   

713.  Micae A   Lam  99 Kontum.  

714.  Giuse Trần Kim Bảo Phúc  99 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). -> Saigòn.  bao_phuc.tran@aia.com 

715.  Giacôbê  Ngô Đình Lâm 
Trường  

99 Gx. Tân Hương. Kontum.  Tel. 060.3911.195 

716.  Bonaventura  Thái Hoàng Vĩnh 99 Kontum.  

717.  FX. Phan Đại Dương  2000 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum).- ĐCV Huế. Tel. 060.3864.695 

718.  Phêrô Lê Văn Hùng  00 ĐCV Huế.  

719.  Micae Trần Anh Lân  00 Saigòn.  

720.  Phêrô Nguyễn Đức Nhân  00 Pleiku.  

721.  FX. Nguyễn Lê Quân  00 Sàigòn. Tel. 090.3987.341  rofxlequan2001@yahoo.com 

722.  Giuse Nguyễn Triều Tiên  00 Saigòn.  

723.  Giuse Lê Đức Tinh  00 Pleiku.  

724.  GB. Nguyễn Minh Hoàng  2001 - ĐCV Huế.  

725.  Gioan Vũ  Duy Ngữ  01 (Gx. Thánh Tâm. Pleiku).  - ĐCV Huế.  Tel. (059. 3827.759). 

726.  Ignace Lê Hoàng Bảo Quỳnh  01 - ĐCV Huế. 

727.  VSơn Nguyễn Đình Trọng 01 - ĐCV Huế. 

728.  Giuse Trần Cảnh  01 Pleiku. 

729.  Phêrô Trần Hoàng Nguyên 01 (Trước ở Gx. Phương Hoà).-> 84/11 Lê Lợi. F.4. Q. Gò Vấp. Sàigòn. Tel. 
098.6659.560 

730.  Antôn Lê Hoàng Hải Quỳnh  01 Xuân Lộc.  Đồng Nai.  

731.  Gioakim Trịnh Xuân Thạch  01 Saigòn. 

732.  Phêrô Nguyễn Quốc Vỹ  01 Gx. An Sơn. Tx. An Khê. T.Gialai.  Tel. 098.2682.154 

733.  Đaminh Hoàng  Xuân Anh 2002 - ĐCV Huế. 

734.  Micae A Blir  02 - ĐCV Huế. 

735.  Antôn Võ Văn      Hải  02 - ĐCV Huế. 

736.  Gioan Lê Hồng Hiệp 02 - ĐCV Huế. 

737.  Giacôbê Nguyễn Trung Hiếu 02 Gx. Phương Nghĩa Kontum (OC-> Xuất 02.2011) Đào Duy Từ. P. Thống Nhất. 
Kontum.  

738.  Phêrô A  Xoang  02 - ĐCV Huế.  

739.  Giuse Nguyễn Như Khang 02 Gx. La Sơn/ Pleiku.  

740.  Giuse  Nguyễn Hoàng Phong  02 Gx. An Sơn. An Khê. T. Gialai. 

741.  Phêrô Trương Huy Quyền  02 Gx. An Mỹ/ Pleiku.Tel. 097.8834.363 

742.  Antôn Nguyễn Hoàng Sơn 02 Gx. Thánh Tâm. Pleiku.  

743.  Đaminh Phạm Anh Thư  02 Gx. Trung Nghĩa. Kontum.  

744.  Giuse Nguyễn Quốc Trung  02 Gx. Phú Bổn.  

745.  FX. Lương Xuân Vĩnh  02 (Gx. Phương Hoà Kontum).  -> Sàigòn.  

746.  Giuse Nguyễn Đình Vũ  02 Gx. Phương Nghĩa. 43 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kontum. Tel. 060.3866.391. 

747.  GB. Nguyễn Phi Vũ  02 Gx. Phương Hoà. Kontum.  

748.  Giuse Nguyễn Thời Danh 2003 (Gx. Thánh Tâm. Pleiku) - ĐCV Huế.  

749.  GB. Nguyễn Anh Duy  03 (Gx. Đức An. Pleiku) - ĐCV Huế.  
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750.  FX. Nguyễn Hoàng Anh  03 Xuân Lộc.  

751.  Antôn Trần Ngọc Anh  03 Gx. Phú Thọ. Pleiku.  

752.  Phêrô Phạm Hữu Cường  03 Gx. Thanh Bình. Pleiku. Tel. 090.3789.578 

753.  Phaolô A Đới  03 Gx. Kon Hngo. Kontum. 

754.  Giuse Mai Văn Hùng  03 Gx. Trung Nghĩa. Kontum.  Tel. 0168.4038.044 

755.  GB. Võ Quang Huy  03 Gx. Phú Thọ. Pleiku. Tel. 097.6919.358 

756.  Giuse  
Nguyễn Tăng Hoàng Linh  

03 (Gx. Tân Phú. Kontum). -> Sàigòn.  

757.  Phêrô Lã Hữu    Nam  03 (Gx. Phú Thiện/ Phú Bổn).  -> Du học ĐCV Pháp (France). 

758.  FX. Nguyễn Quốc Tuấn 03 Gx. Phương Hoà. Kontum.  

759.  Phêrô Nguyễn Hải Trọng 03 Gx. Phương Hoà. Kontum.  

760.  Gioan A  Yen  03 Gx. Kon Hngo. Kontum.  

761.  Giuse  
Huỳnh Ngọc Thiên Ân 

2004 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum, Ngô Quyền Kontum. Tel. 060.3915.213) 
- SVD (Ngôi Lời-Giuse) Nhatrang.  

762.  Phaolô Trần Quốc Cường  04 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum.04 Lý Tự Trọng. P. Thống Nhất. Kontum) - ĐCV Huế.  
Tel. 0168.3094.917 

763.  GB. Hồ Thái Hải  04 - ĐCV Huế. Tel. 0121.7730.168 

764.  Phaolô   Ali  Khâm  04 (Gx. Plei Jơdrâp. Kontum). - ĐCV Huế. Tel. 090.3394.181 

765.  Marcô  
Trần Quý Phương Linh  

04 (Gx. Võ Lâm) 
- ĐCV Huế.  

766.  Giuse Nguyên Xuân Phong  04 - ĐCV Huế.  

767.  Giuse Nguyễn Đình Tuấn  04 - ĐCV Huế.  

768.  Đaminh Mai Cao Tâm  04 - ĐCV Huế.  

769.  Phaolô Võ Hữu Hùng  04 Gx. Phương Nghĩa. 10A Nguyễn Văn Trỗi. P. Thống Nhất. Kontum.  

770.  Micae   A  Lăng  04 Kon Măng. Kontum.  

771.  Raphael  A  Nai  04 Kon Kơpăt. Kontum.  

772.  Giacôbê Huỳnh Minh Nhựt 04 (Gx. Trung Nghĩa. Kontum). Tel. 093.8535.480 

773.  Giuse Thái Quang Thanh  04 (Gx. Thanh An. Pleiku).Tel. 090.9865.534 

774.  Anrê   A Truk 04 (Gx. Kon Jơdreh. Kontum). 

775.  Phêrô Nguyễn An Lành 2005 - ĐCV Huế.  

776.  Antôn Hà Hiển Linh  05 - ĐCV Huế. Tel. 0168.4652.465 

777.  Giuse Mai Văn Lương  04-05 (Gx. Phú Bổn) - ĐCV Huế.  Tel. 0167.3773.770 

778.  Stêphanô Nguyễn Hoàng Minh  05 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum, 15A Nguyễn Văn Trỗi. P. Thống Nhất. Kontum.  
Tel. 060.3915.493) - ĐCV Huế. Tel. 090.7932.634 

779.  Phaolô Nguyễn Hưng Tuấn  05 - ĐCV Huế. (Gx. Thanh Bình. Pleiku) 

780.  Simon Huỳnh Khắc Vũ  05 - ĐCV Huế. (Gx. Phú Thọ. Pleiku) Tel. 0122.8675.286 

781.  Gioakim  Nguyễn Đăng Dương  05 (Gx. Phương Hoà. Kontum) -> Sàigòn. Tel. 0122.3562.676 

782.  Giuse Trần Phương Đại  05 (Gx. Phương Hoà. Kontum) ĐH. Sàigòn.  Tel. 098.6095.081 

783.  Phêrô Trần Anh Khoa  05 (Gx. Phương Hoà. Kontum) 

784.  Phêrô Nguyễn Đình Hoàng 
Long 

05 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum).-> 27 (03 số cũ) Ngô Quyền. Tổ 6. P. Thống Nhất. 
Tp. Kontum. Tel. 060.3863.076. 
-> 59/16/7 Đỗ Phúc Tịnh, F.12. Q. Gò Vấp, Sàigòn.  (Số cũ: 47/326 G. Quang 
Trung. F. 12. Q. Gò Vấp. Sàigòn).Tel. 093.8582.658 peterpipi296@yahoo.com 

785.  Giuse Trần Văn Quân  05 Saigon. 

786.  Micae Tô Thái Sơn 05 (Gx. Phương Hoà. Kontum). -> Saigon. Tel. 097.7085.269 

787.  Giuse Trần Quốc Toản  05 Saigon 

788.  Phêrô Võ Chí Thắng  05 (Gx Phương Hoà. Kontum) ĐH. Dân Lập Văn Lang. Sàigòn.  

789.  Phaolô Nguyễn Đình Thi  05 (Gx. Phương Hoà. Kontum) Tel. 098.7147.455 

790.  GB. Hà Đình Trọng  05 Saigon 

791.  Phêrô Nguyễn Ngọc Vũ 05 (Trước ở Gx. Phương Nghĩa). 38 Hoàng Diệu, P. Thống Nhất. Kontum. -> USA. 

792.  Giuse Vinh Sơn Brăng 2006  

793.  Phaolô Nguyễn Huy Kim 06 (Gx. Trung Nghĩa. Kontum). 

794.  Phaolô Trần Đức Lộc  06  

mailto:peterpipi296@yahoo.com
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795.  Phêrô  A Loai 06  

796.  Antôn  A Lơk 06  

797.  Micae Phạm Hữu Phương  06  

798.  Phêrô  Nguyễn Ngọc Trường 06  

799.  FX. Nguyễn Hoàng Vũ 06 (Gx. Tân Hương. Kontum) 81 Nguyễn Huệ. P. Thống Nhất. Kontum. Tel. 
060.3500.569 & 060.3913.167 

800.  Gioan Nguyễn Phước Hậu  2007 (Gx. Tân Điền. Kontum). Tel. 098.9196.043 

801.  GB. Nguyễn Thanh Hiển  07  

802.  Phaolô   A Khương  07  

803.  Laurent Phạm Trung Kiên  07  

804.  Micae  A Ngô 07  

805.  GB. Nguyễn Trung Phong  07  

806.  Antôn Phạm Văn Thế 07  

807.  Phêrô Phan Hoàng Thoại 07 (Gx. Phương Hoà. Kontum) 

808.  Giuse Trần Thanh Trung  07  

809.  V. Sơn Nguyễn Trường Ca 2008  

810.  Giuse Nguyễn   Châu  08  

811.  Phêrô   A Drui 08  

812.  Phêrô Võ Tấn Đạt  08  

813.  Giuse Hồ Hoàng Điệp  08 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum) 

814.  Phêrô Phạm Ngọc Hiệp  08  

815.  Antôn-Phaolô  Nguyễn Quốc 
Hưng  

08  

816.  Phêrô Nguyễn Trí Huân 08  

817.  Laurenxô  Nguyễn Ngọc 
Khanh 

08  

818.  Anrê  A Rip 08  

819.  Stêphanô Kuénot  Rôđa 08  

820.  Giuse Nguyễn Hoàng Sỹ 08  

821.  Augustinô Hồ Đức Trưởng  08 (Gx. Bác Ái, Dak Mil, T. Dak Nông). Tel. 0500. 3746.120. 

822.  Giuse Nguyễn Ngọc Châu 08 Tel. 059.3718.381 

823.  Phêrô Hoàng Gia   An  2009  

824.  Anrê   A  Cước  09  

825.  Casmir Ngô Minh Duy  09  

826.  Anrê  A  Gag 09  

827.  Giuse Nguyễn Mạnh Hiệp 09  

828.  Pôlê  A Kang 09  

829.  GB. Nguyễn Thái Nguyên 09 (GX. Tân Điền, Xã Đoàn Kết. Kontum. Tel. 060.3855.426). 

830.  Gioan  A Nuk 09  

831.  FX. A Phăo 09  

832.  Giuse Trần Anh   Tài  09  

833.  Mikael  A Tâm  09  

834.  GB. A  Ngọc Thạch  09  

835.  GB. A Thâm 09  

836.  Giuse Nguyễn Hữu Thành  09 Tel. 097.9083.495  

837.  Nik ôla A Thar 09  

838.  Mikael  A Thoi 09  

839.  Gioan  A Thuế 09  

840.  Gioan  A  Toạ  09  

841.  Phêrô Ngô Quang Trưởng  09  

842.  Phêrô Nguyễn Hoàng Tuân  09 (Gx. Phương Nghĩa. Kontum) 18 Thi Sách, P. Thắng Lợi/ Tp. Kontum.  
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843.  Phaolô Nguyễn Quốc Viên  09  

844.  Antôn Nguyễn Tiến Dũng 09 Tel. 0166.7560.705 

845.  Dom. Saviô   A  Khiên  09  

846.  Giêrađô   R’ Châm  Min  09  

847.  Vinh Sơn Bùi Trung Công  09  

848.  Phêrô  Nguyễn Khánh Dương  2010 ĐH Mở Sàigòn.  

849.  Giuse Đỗ Minh Hải  10 CĐ GTVT Sàigòn.  

850.  FX. Hồ Ngọc Hải  10 CĐ CNTT Sàigòn.  

851.  Đaminh Võ Minh Hiền  10 CĐ GTVT Sàigòn.  

852.  Giuse Mai Anh Hưng 10 ĐH Dân Lập Hồng Bàng. Sàigòn. 

853.  Phaolô Trần Đình Duy Khoa 10 ĐH Mở Sàigòn. VN. 

854.  Kuénot  A Oát  10 CĐ Đông Phương Đà Nẵng.  

855.  Hierônimô  Đỗ Sỹ Phi  10 ĐH Lạc Hồng Sàigòn.  

856.  Phêrô Nguyễn Hồng Phúc 10 ĐH Văn Hiến Sàigòn.  

857.  Phêrô Nguyễn An Phúc  10 CĐ CNTP Sàigòn.  

858.  Louis Nguyễn Ngọc Sang 10 ĐH CNTT Sàigòn.  

859.  Giuse Trịnh Duy Tân  10 ĐH Lạc Hồng Sàigòn.  

860.  Tôma Aquinô  Trần Thiện 
Thanh 

10 ĐH TC Marketing 

861.  Phêrô Trần Thanh Thiên 10 CĐ GTVT Sàigòn.  

862.  Đaminh Hà Minh Thịnh  10 ĐH Lạc Hồng Sàigòn.  

863.  VinhSơn Nguyễn Minh Tiến  10 ĐH KHXH & NV. Sàigòn. 

864.  Anrê Nguyễn Thanh Toàn 10 ĐH KHTN Sàigòn.  

865.  Antôn Ngô Tùng Anh Tuấn 10 Phân hiệu II/ ĐH Đà Nẵng tại Kontum.  

866.  Giuse Nguyễn Đức Tuấn 10 ĐH Tây Nguyên/ BMT.  

867.  Tôma Huỳnh Xuân Dương  10 ĐH  

868.  Giuse Nguyễn Văn Khoa 10 ĐH  

869.  Dominic Lenh 10 ĐH  

870.  Đaminh Võ Thành Liêm 10 ĐH  

871.  Giuse Đỗ Đức Quốc  10 ĐH  

872.  Gioakim Đinh Vũ Thịnh 10 ĐH  

873.  Giacôbê Nguyễn Tấn Trung 10 ĐH  

874.  Giuse Lê  Doãn   Ý 10 ĐH  

875.  Đaminh  Nguyễn Ngọc Thiên 10 (Gx. Tân Điền Kontum). 

 

 

  


